NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP TRÊN TÀI KHOẢN

PHẦN A
Các tài khoẢn trong bẢng

LoẠi II - TẠm Ứng và cho vay

Loại tài khoản này phản ánh quan hệ tài chính giữa KBNN với NSNN trong việc tạm ứng vốn Kho bạc, các quan hệ tín dụng nhà nước trong việc Nhà nước cho các đối tượng, thành phần kinh tế vay thông qua KBNN.

TÀI KHOẢN 20 - TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC
Tài khoản này phản ánh số tiền KBNN ứng cho NSNN và các đối tượng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng giám đốc KBNN. Ngoài ra còn phản ánh số tiền mà KBNN ứng cho ngân sách trung ương để trả nợ vay dân khi công trái đến hạn thanh toán và tạm ứng cho các chương trình, mục tiêu theo chỉ định.

- Bên Nợ:
+ Số tiền KBNN tạm ứng.


+ KBNN tỉnh báo nợ số tạm ứng chi trả công trái về KBNN.

- Bên Có:
+ Số tiền KBNN thu hồi tạm ứng.



+ Chuyển tạm ứng thành cho vay.

- Số dư Nợ:
+ Số tiền KBNN đã tạm ứng chưa thu hồi.

                     + Số tạm ứng chi trả công trái chưa báo nợ về KBNN cấp trên.

Tài khoản 20 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo tính chất khoản tạm ứng.

Tài khoản 201 - Tạm ứng vốn cho NSNN
Tài khoản này phản ánh tình hình tạm ứng, thanh toán tạm ứng tồn ngân quỹ KBNN với NSNN các cấp (ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh) theo đề nghị tạm ứng đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Tổng giám đốc KBNN phê duyệt.

Tài khoản 201 có các tài khoản bậc III sau đây:

· TK 201.01 - Tạm ứng vốn cho ngân sách trung ương:
Tài khoản này phản ánh số tạm ứng vốn KBNN cho ngân sách trung ương.

· TK 201.02 - Tạm ứng vốn cho ngân sách địa phương:
Tài khoản này phản ánh số tạm ứng vốn KBNN cho ngân sách cấp tỉnh.

· TK 201.03 - Tạm ứng chi trả công trái phát hành từ 1988 trở về trước:
Tài khoản này phản ánh số tạm ứng chi trả công trái phát hành từ 1988 trở về trước do KBNN tỉnh báo nợ về KBNN (gồm số thanh toán tại văn phòng KBNN tỉnh và số thanh toán của các KBNN huyện).

TK 201.04 - Tạm ứng chi trả trái phiếu Chính phủ ngoại tệ theo tỷ giá hạch toán do Bộ trưởng BTC quy định:
 Tài khoản này được mở và sử dụng để hạch toán:

- Các khoản quy đổi số tiền gốc, lãi TPCP phát hành bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán do Bộ trưởng BTC quy định trong trường hợp thanh toán cho khách hàng bằng đồng Việt Nam.
- Số tạm ứng tồn ngân KB bằng ngoại tệ chi trả trái phiếu phát hành bằng ngoại tệ.

· TK 201.05 - Tạm ứng chi trả trái phiếu Chính phủ ngoại tệ theo tỷ giá mua vào do Ngân hàng Ngoại thương công bố: 
Tài khoản này được mở và sử dụng để hạch toán các khoản quy đổi số tiền gốc, lãi TPCP phát hành bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào do Ngân hàng Ngoại thương công bố tại thời điểm gần nhất trong trường hợp thanh toán cho khách hàng bằng đồng Việt Nam.
Tài khoản 209 - Tạm ứng khác

Tài khoản này phản ánh tình hình tạm ứng và thu hồi tạm ứng cho các đối tượng, cơ quan và đơn vị để thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Bộ Tài chính và KBNN.

Tài khoản 209 có các tài khoản bậc III sau đây:

· TK 209.01 - Tạm ứng thu hồi nợ các chương trình mục tiêu: 
Tài khoản này được sử dụng trong trường hợp KBNN tạm ứng cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ thu hồi nợ các chương trình mục tiêu theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

· TK 209.90 - Tạm ứng khác: 
Tài khoản này chỉ được sử dụng trong trường hợp đặc biệt theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Lưu ý: Không hạch toán vào tài khoản này các khoản phải thu, phải trả trong quá trình thanh toán, giao dịch giữa KBNN với các đối tượng ngoài KBNN hoặc giữa các đơn vị KBNN với nhau.

Tài khoẢn 27 - Cho vay

Tài khoản này phản ánh các khoản cho vay từ nguồn vốn của NSNN hoặc từ các nguồn vốn khác qua Kho bạc theo các chương trình, mục tiêu chỉ định của Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp.

- Bên Nợ:
Số tiền đã cho vay.

- Bên Có:
+ Số tiền thu hồi vốn vay.



+ Cho vay đến hạn nhưng chưa thu hồi được và không được gia hạn, phải chuyển sang quá hạn hoặc khoanh nợ.

- Số dư Nợ:
Số tiền cho vay chưa thu hồi.

Tài khoản 27 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo từng nguồn vốn cho vay.

(Chỉ hạch toán cho vay khi có nguồn vốn cho vay tương ứng đảm bảo)
Tài khoản 271 - Cho vay từ nguồn vốn ngân sách trung ương

Tài khoản này phản ánh tình hình cho vay và thu hồi vốn vay của các dự án theo mục tiêu chỉ định từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Tài khoản 271 có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo từng chương trình, mục tiêu hoặc dự án:

TK 271.02 - Cho vay theo chương trình 327

TK 271.90 - Cho vay từ nguồn vốn ngân sách trung ương khác
Tài khoản 272 - Cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương

Tài khoản này phản ánh tình hình cho vay và thu hồi vốn vay của các chương trình, dự án theo mục tiêu chỉ định từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tài khoản 272 có tài khoản bậc III mở chi tiết theo chương trình, mục tiêu cho vay:

TK 272.01 - Cho vay chính sách xã hội

TK 272.02 - Cho vay phát triển kinh tế
TK 272.90 - Cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phươngkhác
Tài khoẢn 28 - Khoanh nỢ vỐn vay

Tài khoản này phản ánh các khoản khoanh nợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với vốn vay theo các mục tiêu chỉ định từ nguồn vốn NSNN. 

- Bên Nợ: Phản ánh số tiền đã khoanh nợ chuyển từ tài khoản cho vay hoặc tài khoản nợ quá hạn sang.

- Bên Có: Các khoản khoanh nợ đã được xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thu hồi được.

- Số dư Nợ: Các khoản khoanh nợ chưa được xử lý.

Tài khoản 28 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo từng nguồn vốn cho vay; bậc III theo chương trình cho vay tương tự như tài khoản 27

TÀI KHOẢN 29 - NỢ QUÁ HẠN
Tài khoản này phản ánh các khoản cho vay đã đến hạn thanh toán mà người vay không hoàn trả và không được gia hạn nợ hay đáo nợ.

- Bên Nợ:
Phản ánh số nợ quá hạn chuyển từ tài khoản cho vay sang.

- Bên Có:
+ Số nợ gốc quá hạn đã thu hồi được.

+ Xử lý rủi ro nợ quá hạn.

- Số dư Nợ: Phản ánh số nợ quá hạn chưa xử lý hoặc còn phải thu hồi.

Tài khoản 29 có các tài khoản bậc II, bậc III chi tiết tương tự như các tài khoản chi tiết của tài khoản 27, 28.

LOẠI III - CHI TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC
Loại tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư, chi chương trình mục tiêu và chi kinh phí ủy quyền của NSNN các cấp. Ngoài ra, nhóm các tài khoản loại này còn sử dụng để theo dõi tình hình cấp vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác không thuộc NSNN.

Hạch toán trên các tài khoản loại 3 phải tuyệt đối chấp hành chế độ kiểm soát, cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN và các quy định về quản lý cấp phát, thanh toán vốn đầu tư; Mọi khoản chi về ngân sách và thanh toán vốn đầu tư phải có nguồn tài chính đảm bảo (dự toán kinh phí thường xuyên, nguồn vốn đầu tư, dự toán kinh phí đầu tư...).

Các tài khoản chi NSNN và thanh toán vốn đầu tư từ nguồn vốn NSNN có các tài khoản bậc II chi tiết theo cấp ngân sách (trung ương, tỉnh, huyện, xã). 

Tài khoẢn 30 - Chi ngân sách trung ương

Tài khoản này phản ánh các khoản chi của ngân sách trung ương gồm các khoản thực chi và tạm ứng theo các phương thức chi và theo các hình thức cấp phát của NSNN:
- Bên Nợ:
+ Phản ánh các khoản thực chi, tạm ứng chi ngân sách trung ương. 


+ Phục hồi chi ngân sách năm trước (chỉ phát sinh ở KBNN và KBNN tỉnh).

- Bên Có:
+ Hạch toán giảm tạm ứng chi ngân sách trung ương do thu hồi tạm ứng hoặc chuyển từ tạm ứng thành thực chi.

+ Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản thực chi ngân sách.

+ Kết chuyển chi ngân sách trung ương về KBNN cấp trên (phát sinh ở KBNN tỉnh và KBNN huyện).

+ Quyết toán chi ngân sách trung ương (chỉ phát sinh ở KBNN).

- Số dư Nợ:
Phản ánh số chi ngân sách trung ương chưa quyết toán.

Tài khoản 30 có các tài khoản bậc II mở theo niên độ ngân sách:

TK 301 - Chi ngân sách trung ương năm nay
TK 302 - Chi ngân sách trung ương năm trước
TK 303 - Chi ngân sách trung ương năm sau
TK 304 - Chi ngân sách trung ương năm trước nữa
Các tài khoản bậc II được mở chi tiết bậc III như sau:
TK 301.01- Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên:
Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi kinh phí thường xuyên được cấp theo dự toán thuộc ngân sách trung ương năm hiện hành (năm nay) của các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách trung ương. 

TK 301.02 - Thực chi dự toán kinh phí chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư:
Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi dự toán kinh phí chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư thuộc ngân sách trung ương cấp theo hình thức dự toán kinh phí đầu tư và chương trình mục tiêu. 

TK 301.03 - Thực chi dự toán kinh phí đầu tư:
Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi về vốn đầu tư và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách trung ương. 

TK 301.04 - Thực chi bằng lệnh chi tiền:
Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi ngân sách trung ương do Bộ Tài chính cấp trực tiếp bằng lệnh chi tiền. 

TK 301.05 - Thực chi dự toán bổ sung cho NS tỉnh:
        Tài khoản này phản ánh các khoản chi NSTW bổ sung cho NS tỉnh.
TK 301.06 - Thực chi trả nợ vay tín phiếu, trái phiếu, công trái:
        Tài khoản này phản ánh số chi ngân sách trung ương về trả nợ vay tín phiếu, trái phiếu, công trái.

TK 301.07- Thực chi dự  toán kinh phí đầu tư từ nguồn Trái phiếu Chính phủ: 

        Tài khoản này phản ánh số thực chi dự toán kinh phí đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

TK 301.08 – Thực chi dự toán kinh phí ủy quyền:
Tài khoản này phản ánh số thực chi dự toán kinh phí ủy quyền ngân sách Trung ương.

Các tài khoản 301.11, 301.12, 301.13, 301.14, 301.15, 301.17, 301.18 dùng để phản ánh các khoản tạm ứng tương ứng với các khoản thực chi được phản ánh ở các tài khoản trên đây. 

TK 301.09 – Thực chi hoàn trả các khoản thu NSTW:
Tài khoản này phản ánh số thực chi NSTW về hoàn trả các khoản thu NSTW sau thời gian chỉnh lý quyết toán và hoàn trả thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp số thuế thu nhập cá nhân tại kho bạc hoàn trả không đủ ghi giảm thu NSTW.
Các tài khoản 302, 303 được mở chi tiết bậc III tương tự như tài khoản 301. Riêng tài khoản 302 có tài khoản bậc III 302.90 để phản ánh các khoản chi ngân sách trung ương thực hiện tại KBNN cấp dưới được phục hồi tại KBNN tỉnh hoặc KBNN.

TK 304.90 - Chi ngân sách trung ương năm trước nữa

Tài khoản này được mở tại KBNN để phản ánh số chi ngân sách trung ương năm trước nữa chưa được Quốc hội phê chuẩn quyết toán.

- Bên Nợ: Phản ánh số chi ngân sách trung ương năm trước nữa.

- Bên Có: Quyết toán chi ngân sách trung ương năm trước nữa.

- Số dư Nợ: Phản ánh số chi NS trung ương năm trước nữa chưa quyết toán.

TÀI KHOẢN 31 - CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

Tài khoản này phản ánh các khoản chi của ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ngân sách cấp tỉnh). Các tài khoản bậc II và bậc III được bố trí tương tự như các tài khoản phản ánh các khoản chi thuộc ngân sách trung ương.

- Bên Nợ:

+ Phản ánh các khoản thực chi, tạm ứng chi ngân sách cấp tỉnh.


+ Phục hồi chi NS cấp tỉnh năm trước (chỉ phát sinh ở KBNN tỉnh).

- Bên Có:

+ Hạch toán giảm tạm ứng chi ngân sách cấp tỉnh do thu hồi tạm ứng hoặc chuyển từ tạm ứng thành thực chi.


+ Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản thực chi ngân sách.


+ Kết chuyển chi ngân sách cấp tỉnh về KBNN cấp trên (phát sinh ở KBNN huyện và văn phòng KBNN tỉnh).


+ Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh (chỉ phát sinh ở KBNN tỉnh).

- Số dư Nợ:
Phản ánh số chi ngân sách cấp tỉnh chưa quyết toán.

Tài khoản 31 có các tài khoản bậc II mở theo niên độ ngân sách:

TK 311 - Chi ngân sách cấp tỉnh năm nay
TK 312 - Chi ngân sách cấp tỉnh năm trước
TK 313 - Chi ngân sách cấp tỉnh năm sau
TK 311.01- Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên:
Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi kinh phí thường xuyên được cấp theo dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh năm hiện hành (năm nay) của các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách cấp tỉnh. 

TK 311.02 - Thực chi dự toán kinh phí chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư:
Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi vốn chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

TK 311.03 - Thực chi dự toán kinh phí đầu tư:
Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi đầu tư và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

TK 311.04 - Thực chi bằng lệnh chi tiền:
Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi ngân sách cấp tỉnh do Sở Tài chính cấp trực tiếp bằng lệnh chi tiền. 
TK 311.05 - Thực chi dự toán bổ sung cho NS huyện:
Tài khoản này phản ánh các khoản chi NS tỉnh bổ sung cho NS huyện.

TK 311.06 - Thực chi trả nợ vay tín phiếu, trái phiếu, công trái:
Tài khoản này phản ánh số chi ngân sách địa phương về trả nợ vay tín phiếu, trái phiếu, công trái do địa phương phát hành.

TK 311.08 - Thực chi dự toán kinh phí ủy quyền:
Tài khoản này phản ánh số thực chi dự toán kinh phí ủy quyền ngân sách tỉnh.
Các tài khoản: 311.11, 311.12, 311.13, 311.14, , 311.15, 311.18 dùng để phản ánh các khoản tạm ứng tương ứng với các khoản thực chi được phản ánh ở các tài khoản trên đây.

TK 311.09 – Thực chi hoàn trả các khoản thu NS tỉnh:

Tài khoản này phản ánh số thực chi NS tỉnh về hoàn trả các khoản thu NS tỉnh sau thời gian chỉnh lý quyết toán và hoàn trả thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp số thuế thu nhập cá nhân tại kho bạc hoàn trả không đủ ghi giảm thu NS tỉnh.
Các TK 312, 313 được mở chi tiết bậc III tương tự như tài khoản 311. 

TK 312.90 - Phục hồi chi ngân sách tỉnh năm trước
Tài khoản này được mở tại KBNN tỉnh để phản ánh số chi ngân sách tỉnh năm trước do KBNN huyện chuyển về.

- Bên Nợ: Phản ánh số chi ngân sách tỉnh năm trước.

- Bên Có: Quyết toán chi ngân sách tỉnh năm trước.

- Số dư Nợ: Phản ánh số chi NS tỉnh năm trước chưa quyết toán.
TÀI KHOẢN 32 - CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản chi theo dự toán kinh phí thường xuyên, vốn chương trình mục tiêu, dự toán kinh phí đầu tư và các khoản chi theo Lệnh chi tiền do Phòng Tài chính trực tiếp cấp phát thuộc ngân sách cấp huyện. 

- Bên Nợ: 
Phản ánh các khoản thực chi, tạm ứng chi từ ngân sách cấp huyện

- Bên Có:
+ Hạch toán giảm tạm ứng do thu hồi tạm ứng hoặc chuyển từ tạm ứng thành thực chi.


+ Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản thực chi.


+ Quyết toán chi ngân sách cấp huyện (chỉ phát sinh ở KBNN huyện).

- Số dư Nợ:
Phản ánh số chi ngân sách cấp huyện chưa quyết toán.

Tài khoản 32 có các tài khoản bậc II chi tiết theo niên độ ngân sách:

TK 321 - Chi ngân sách cấp huyện năm nay

TK 322 - Chi ngân sách cấp huyện năm trước

TK 323 - Chi ngân sách cấp huyện năm sau

Tài khoản 321.01- Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên: 
Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi kinh phí thường xuyên được cấp theo dự toán thuộc ngân sách cấp huyện năm hiện hành (năm nay) của các đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách cấp huyện. 

Tài khoản 321.02 - Thực chi dự toán kinh phí chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư:
Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi về vốn chương trình mục tiêu thuộc ngân sách cấp huyện năm nay. 

Tài khoản 321.03 - Thực chi dự toán kinh phí đầu tư
Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi đầu tư và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện năm nay. 

Tài khoản 321.04 - Thực chi bằng lệnh chi tiền

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi trong cân đối ngân sách thuộc ngân sách cấp huyện do Phòng Tài chính cấp trực tiếp bằng lệnh chi tiền. 

Tài khoản 321.05 - Thực chi dự toán bổ sung cho NS xã năm nay

Các tài khoản: 321.11, 321.12, 321.13, 321.14, 321.15 dùng để phản ánh các khoản tạm ứng tương ứng với các khoản thực chi được phản ánh ở các tài khoản trên đây.

       Tài khoản 321.09 – Thực chi hoàn trả các khoản thu NS huyện:

Tài khoản này phản ánh số thực chi NS huyện về hoàn trả các khoản thu NS huyện sau thời gian chỉnh lý quyết toán.

Kết cấu các tài khoản 322, 323 tương tự như tài khoản 321.

TÀI KHOẢN 33 - CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ
Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản chi thuộc ngân sách cấp xã. 

- Bên Nợ: Phản ánh các khoản thực chi, tạm ứng chi từ ngân sách cấp xã
- Bên Có:

+ Hạch toán giảm tạm ứng do thu hồi tạm ứng hoặc chuyển từ tạm ứng thành thực chi.



+ Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản thực chi.



+ Quyết toán chi ngân sách cấp xã
- Số dư Nợ:
Phản ánh số chi ngân sách cấp xã chưa quyết toán.

Tài khoản 33 có các tài khoản bậc III chi tiết theo niên độ ngân sách:

TK 331 - Chi ngân sách cấp xã năm nay 
TK 332 - Chi ngân sách cấp xã năm trước

TK 333 - Chi ngân sách cấp xã năm sau

Tài khoản 331.01- Thực chi dự toán kinh phí thường xuyên
Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi kinh phí thường xuyên theo dự toán kinh phí thường xuyên hàng năm được Hội đồng Nhân dân xã phê duyệt. 

Tài khoản 331.03 - Thực chi dự toán kinh phí đầu tư

Tài khoản này phản ánh các khoản thực chi kinh phí đầu tư XDCB thuộc ngân sách cấp xã năm nay. 

Tài khoản 331.09 – Thực chi hoàn trả các khoản thu NS xã:

Tài khoản này phản ánh số thực chi NS xã về hoàn trả các khoản thu NS xã sau thời gian chỉnh lý quyết toán .

Tài khoản 331.13 - Tạm ứng kinh phí đầu tư

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng chi đầu tư XDCB chưa được thanh toán của ngân sách cấp xã.

 Các tài khoản này mở chi tiết cho từng đơn vị tương ứng với chi tiết của tài khoản thực chi 331.03

Tài khoản 331.14 - Các khoản tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách xã
Tài khoản này được dùng để hạch toán các khoản tạm chi kinh phí thường xuyên chưa đưa vào cân đối theo dự toán kinh phí thường xuyên ngân sách xã, không hạch toán vào tài khoản này các khoản tạm ứng chi đầu tư XDCB.
Kết cấu các tài khoản 332, 333 tương tự như tài khoản 331.

TÀI KHOẢN 34 - CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NSNN
Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi vốn đầu tư, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ nguồn vốn NSNN cho các dự án đầu tư. 

- Bên Nợ:
Số vốn đầu tư tạm ứng, thực chi cho các công trình, dự án.

- Bên Có:
+ Chuyển số vốn tạm ứng đầu tư sang thực chi.


+ Số vốn tạm ứng hoặc thực chi về đầu tư được thu hồi.


+ Kết chuyển vốn đã cấp phát khi quyết toán công trình được phê duyệt.

- Số dư Nợ:
Số vốn đầu tư đã tạm ứng, thực chi chưa được quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II mở theo từng cấp ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã và nguồn vốn đặc biệt. Mỗi tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III theo dõi riêng số vốn đầu tư cấp tạm ứng hoặc thực chi:
Tài khoản 341 - Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách trung ương

Tài khoản này phản ánh các khoản cấp tạm ứng và thực chi vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương.

Tài khoản 342 - Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp tỉnh

Tài khoản này phản ánh các khoản cấp tạm ứng và thực chi vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

Tài khoản 343 - Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp huyện

Tài khoản này phản ánh các khoản cấp tạm ứng và thực chi vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện.

Tài khoản 344 - Cấp phát vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp xã
Tài khoản này phản ánh các khoản cấp tạm ứng và thực chi vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách cấp xã.
Tài khoản 345 - Cấp phát vốn đầu tư từ nguồn vốn đặc biệt do TW quản lý

Tài khoản này phản ánh các khoản cấp tạm ứng và thanh toán vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ nguồn vốn đặc biệt do trung ương quản lý. 

Tài khoản 346 - Cấp phát vốn đầu tư từ nguồn vốn đặc biệt do ĐP quản lý

Tài khoản này phản ánh các khoản cấp tạm ứng và thực chi vốn đầu tư cho các công trình, dự án từ nguồn vốn đặc biệt do địa phương quản lý. 

Kế toán chi tiết các tài khoản này ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc chung đã nêu trên còn phải đáp ứng theo yêu cầu quản lý của cơ quan quản lý nguồn vốn.

TÀI KHOẢN 35 - CẤP PHÁT VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi vốn các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn NSNN. 

- Bên Nợ:
Số tạm ứng và thực chi vốn chương trình mục tiêu cho các công trình, dự án.

- Bên Có: 
+ Số tạm ứng vốn chương trình mục tiêu cho các công trình, dự án được chuyển sang thực chi.


+ Số vốn đã cấp tạm ứng hoặc thực chi được thu hồi.


+ Kết chuyển vốn đã cấp phát khi quyết toán dự án, CTMT.

- Số dư Nợ:
Số vốn CTMT chưa được quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II mở theo từng cấp ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã:

Tài khoản 351- Cấp phát vốn CTMT thuộc NS trung ương

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi vốn các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn NSTW. 

Tài khoản 352- Cấp phát vốn CTMT thuộc NS tỉnh

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi vốn các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn NS tỉnh.
Tài khoản 353- Cấp phát vốn CTMT thuộc NS huyện

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi vốn các chương trình mục tiêu từ nguồn vốn NS huyện.
 Mỗi tài khoản bậc II trên có các tài khoản bậc III theo dõi chi tiết theo số vốn tạm ứng và thực chi. 

TÀI KHOẢN 36 - CẤP PHÁT VỐN ĐẦU TƯ TỪ CÁC NGUỒN VỐN KHÁC
Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi vốn đầu tư không thuộc nguồn vốn NSNN cho các công trình, dự án giao cho KBNN quản lý, kiểm soát thanh toán.

Bên Nợ:
Số vốn đầu tư từ nguồn vốn không thuộc NSNN tạm ứng, thực chi cho các công trình, dự án.

Bên Có:
+ Số vốn tạm ứng về đầu tư được chuyển sang thực chi.



+ Số vốn tạm ứng hoặc thực chi về đầu tư được thu hồi.


+ Kết chuyển vốn đã cấp phát khi quyết toán công trình.

Số dư Nợ:
Số vốn đầu tư từ nguồn vốn không thuộc NSNN chưa được quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II mở theo từng cấp quản lý dự án trung ương, tỉnh, huyện:

Tài khoản 361- Cấp phát vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác do trung ương quản lý.
Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi nguồn vốn khác do trung ương quản lý.

Tài khoản 362- Cấp phát vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác do tỉnh quản lý.
Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi nguồn vốn khác do tỉnh quản lý.

Tài khoản 363- Cấp phát vốn đầu tư từ các nguồn vốn khác do huyện quản lý.
Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi nguồn vốn khác do huyện quản lý.

Mỗi tài khoản bậc II trên có các tài khoản bậc III theo dõi chi tiết số vốn cấp tạm ứng và thực chi. 

TÀI KHOẢN 37 - CẤP PHÁT VỐN KINH PHÍ UỶ QUYỀN THUỘC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi cho các đơn vị từ nguồn vốn kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương giao do Sở Tài chính thực hiện. 

- Bên Nợ: Hạch toán các khoản tạm ứng, thực chi từ nguồn kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương

- Bên Có:
+ Hạch toán giảm tạm ứng chi kinh phí uỷ quyền do thu hồi tạm ứng hoặc chuyển từ tạm ứng thành thực chi.


+ Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản chi kinh phí uỷ quyền.

+ Quyết toán kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương.

- Số dư Nợ: Phản ánh số cấp phát KPUQ thuộc NSTW chưa quyết toán.

Tài khoản 37 có các tài khoản bậc II mở theo niên độ ngân sách. 

Tài khoản 371 - Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền thuộc NSTW năm nay

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương năm nay. 

Tài khoản 372 - Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền thuộc NSTW năm trước

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương năm trước. 

Tài khoản 373 - Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền thuộc NSTW năm sau

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương năm sau. 

Mỗi tài khoản bậc II trên có các tài khoản bậc III theo dõi chi tiết số kinh phí uỷ quyền cấp tạm ứng và thực chi cho các đơn vị thụ hưởng. 

Tài khoẢn 38 - CẤp phát vỐn kinh phí uỷ quyỀn thuỘc ngân sách cẤp tỈnh

Tài khoản này phản ánh các khoản cấp phát từ nguồn kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách cấp tỉnh giao do Phòng Tài chính thực hiện. 

- Bên Nợ: Hạch toán các khoản tạm ứng, thực chi từ nguồn kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách tỉnh

- Bên Có:
+ Hạch toán giảm tạm ứng chi kinh phí uỷ quyền do thu hồi tạm ứng hoặc chuyển từ tạm ứng thành thực chi.


+ Hạch toán giảm chi, thu hồi các khoản chi kinh phí uỷ quyền.


+ Quyết toán kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách tỉnh.

- Số dư Nợ: Phản ánh số cấp phát KPUQ thuộc NS tỉnh chưa quyết toán.

Tài khoản 38 có các tài khoản bậc II mở theo niên độ ngân sách. 

Tài khoản 381 - Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền thuộc NS tỉnh năm nay

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách tỉnh năm nay. 

Tài khoản 382 - Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền thuộc NS tỉnh năm trước

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách tỉnh năm trước. 

Tài khoản 383 - Cấp phát vốn kinh phí ủy quyền thuộc NS tỉnh năm sau

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách tỉnh năm sau. 

Mỗi tài khoản bậc II trên có các tài khoản bậc III theo dõi chi tiết số kinh phí uỷ quyền cấp tạm ứng và thực chi cho các đơn vị thụ hưởng. 
Tài khoẢn 39 - CẤp phát vỐn ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi vốn đầu tư XDCB từ nguồn trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án do KBNN quản lý, kiểm soát thanh toán.

Bên Nợ:
Số vốn tạm ứng, thực chi cho các công trình, dự án.

Bên Có:
+ Số vốn tạm ứng được chuyển sang thực chi.



+ Số vốn tạm ứng hoặc thực chi được thu hồi.



+ Kết chuyển vốn đã cấp phát khi quyết toán công trình.

Số dư Nợ:
Số vốn chưa được quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II mở theo cấp quản lý trung ương  và địa phương.
Tài khoản 391- Cấp phát vốn đầu tư XDCB từ nguồn trái phiếu Chính phủ cho dự án thuộc trung ương quản lý.

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi vốn đầu tư XDCB từ nguồn trái phiếu Chính phủ cho dự án thuộc trung ương quản lý.

Tài khoản 392- Cấp phát vốn đầu tư XDCB từ nguồn trái phiếu Chính phủ cho dự án thuộc địa phương quản lý.

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm ứng và thực chi vốn đầu tư XDCB từ nguồn trái phiếu Chính phủ cho dự án thuộc địa phương quản lý.

Mỗi tài khoản bậc II trên có các tài khoản bậc III theo dõi chi tiết số vốn cấp tạm ứng và thực chi. 

LOẠI IV - CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN
Loại tài khoản này dùng để phản ánh kết quả thu chi NSNN và kết quả hoạt động nghiệp vụ của KBNN.

TÀI KHOẢN 40 - CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tài khoản này dùng để xác định kết quả hoạt động của quỹ NSNN tại KBNN trong niên độ ngân sách và phản ánh tình hình xử lý kết dư ngân sách hàng năm.

- Bên Nợ:
+ Kết chuyển số chi ngân sách các cấp khi quyết toán NSNN được duyệt.

+ Xử lý kết dư ngân sách các cấp.

- Bên Có: Kết chuyển số thu ngân sách các cấp khi quyết toán NSNN được duyệt.

- Tài khoản này không có số dư
Tài khoản này có các tài khoản bậc II và bậc III mở theo từng cấp ngân sách:
Tài khoản 401- Cân đối thu chi NSTW.

Tài khoản 402- Cân đối thu chi NS tỉnh.

Tài khoản 403- Cân đối thu chi NS huyện.

Tài khoản 404- Cân đối thu chi NS xã.

Chỉ thực hiện kết chuyển số thu, chi NSNN khi có đủ 2 điều kiện dưới đây:

- Có Nghị quyết của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân phê duyệt quyết toán ngân sách bao gồm số thu, số chi, kết dư.

- Có Lệnh tất toán số dư các tài khoản thu chi ngân sách năm trước của KBNN cấp trên.
TÀI KHOẢN 41 - CHUYỂN TIÊU THANH TOÁN LIÊN KHO BẠC
Tài khoản này dùng để phản ánh quá trình quyết toán liên kho bạc tại các đơn vị KBNN.

Tài khoản 411- Chuyển tiêu thanh toán liên kho bạc ngoại tỉnh

Tài khoản này dùng để kết chuyển số thu hộ, chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh năm trước đã được đối chiếu khi quyết toán liên kho bạc và quyết toán vốn KBNN. 

Tại KBNN:

- Bên Nợ: 
Số chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh.

- Bên Có:
Số thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh. 

- Số dư Nợ: Phản ánh số chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh.

- Số dư Có: Phản ánh số thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh.

Sau khi quyết toán vốn tài khoản này không còn số dư.

Tại KBNN tỉnh:

- Bên Nợ: + Phục hồi số chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh của các KBNN huyện trực thuộc.


+ Kết chuyển số chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh tại KBNN tỉnh


+ Thanh toán số thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh toàn địa bàn tỉnh với KBNN.

- Bên Có: 
+ Phục hồi số thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh của các KBNN huyện trực thuộc.


+ Kết chuyển số thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh tại KBNN tỉnh.


+ Thanh toán số chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh với KBNN.

Tài khoản này chỉ có 1 số dư (hoặc dư Nợ, hoặc dư Có).

- Số dư Nợ: Phản ánh số chênh lệch chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh lớn hơn số thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh.

- Số dư Có: 
Phản ánh số chênh lệch thu hộ liên kho bạc ngoại tỉnh lớn hơn số chi hộ liên kho bạc ngoại tỉnh.

Tài khoản này có tài khoản bậc III là 411.01- Chuyển tiêu thanh toán liên kho bạc ngoại tỉnh.

Tài khoản 412- Chuyển tiêu thanh toán liên kho bạc nội tỉnh

Tài khoản này chỉ sử dụng ở KBNN tỉnh.

- Bên Nợ: 
+ Phục hồi số chi hộ liên kho bạc nội tỉnh của các KBNN huyện trực thuộc.


+ Kết chuyển số chi hộ liên kho bạc nội tỉnh tại KBNN tỉnh.

- Bên Có: 
+ Phục hồi số thu hộ liên kho bạc nội tỉnh của các KBNN huyện trực thuộc.

+ Kết chuyển số thu hộ liên kho bạc nội tỉnh tại KBNN tỉnh

- Số dư Nợ:
Phản ánh số chi hộ liên kho bạc nội tỉnh.

- Số dư Có:
Phản ánh số thu hộ liên kho bạc nội tỉnh.

Tài khoản này có tài khoản bậc III là 412.01- Chuyển tiêu thanh toán liên kho bạc nội tỉnh.

        Sau khi quyết toán vốn tài khoản này không còn số dư.

  LOẠI v- VỐN BẰNG TIỀN
Loại tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các loại vốn bằng tiền tại KBNN như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ngoại tệ, kim loại quý, đá quý (kể cả số ngoại tệ và kim loại quý, đá quý gửi tại ngân hàng).

Kế toán vốn bằng tiền cần chú ý:

- Phải chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ quản lý kho quỹ, chế độ quản lý và lưu thông tiền tệ của Nhà nước.

- Phản ánh đầy đủ, kịp thời chính xác số hiện có và tình hình thu chi của KBNN. Luôn đảm bảo khớp đúng giữa sổ kế toán và thực tế ở mọi thời điểm.

- Các đơn vị KBNN phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý kho tiền, các quy trình, thủ tục nhập, xuất quỹ do KBNN quy định.

- Kế toán vốn bằng tiền phải sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là đồng Việt nam. Đối với các loại ngoại tệ, vàng bạc, kim khí, đá quý... do KBNN quản lý phải được theo dõi chi tiết theo nguyên tệ và từng loại vàng bạc, kim khí, đá quý. Đồng thời, phải quy đổi ra đồng Việt nam theo tỷ giá thống nhất trong hệ thống KBNN để hạch toán trên sổ kế toán. Mọi khoản chênh lệch giá và tỷ giá phải được hạch toán theo quy định của KBNN.

TÀI KHOẢN 50 - TIỀN MẶT BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM
Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình nhập, xuất và tồn quỹ tiền mặt bằng đồng Việt nam tại KBNN.

- Bên Nợ:
Các khoản tiền mặt nhập kho, quỹ.

- Bên Có:
Các khoản tiền mặt xuất kho, quỹ.

- Số dư Nợ: Số tiền mặt còn tại kho, quỹ.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II được mở theo hiện trạng và yêu cầu quản lý của từng loại tiền mặt.

Tài khoản 501 - Tiền mặt tại kho bạc

Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi tiền mặt tại quỹ giao dịch, tình hình xuất nhập tiền trong kho.

- Bên Nợ:
Số thu tiền mặt vào kho quỹ.

- Bên Có:
Số chi xuất quỹ tiền mặt.

- Số dư Nợ: Tồn quỹ tiền mặt.

Tài khoản này có tài khoản bậc III là 501.01- Tiền mặt bằng đồng Việt Nam tại Kho bạc.

Tài khoản 502 - Tiền mặt đang chuyển

Tài khoản này phản ánh tình hình điều chuyển tiền mặt cho các KBNN khác và chuyển tiền mặt nộp vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng của KBNN.

- Bên Nợ: Số tiền đang chuyển.

- Bên Có: Số tiền đã có biên bản giao nhận theo Lệnh điều chuyển tiền.

- Số dư Nợ: Số tiền đang chuyển chưa có biên bản giao nhận tiền hoặc giấy báo có của ngân hàng
Tài khoản này có tài khoản bậc III là 501.01- Tiền mặt bằng đồng Việt Nam đang chuyển.

Tài khoản 503 - Tiền mặt thu theo túi niêm phong

Tài khoản này phản ánh lượng tiền mặt còn đang chờ kiểm đếm để nhập quỹ KBNN.

- Bên Nợ:
Số tiền chưa kiểm đếm nhập kho theo biên bản giao nhận.

- Bên Có:
Số tiền đã kiểm đếm nhập quỹ.

- Số dư Nợ: Số tiền chưa kiểm đếm.

Tài khoản này có tài khoản bậc III là 501.01- Tiền mặt bằng đồng Việt Nam thu theo túi niêm phong.

TÀI KHOẢN 51 - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM
Tài khoản này phản ánh số hiện còn và tình hình tăng giảm tiền gửi của KBNN tại Ngân hàng Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại.

- Bên Nợ:
Các khoản tiền bằng đồng Việt nam gửi vào ngân hàng.

- Bên Có:
Các khoản tiền rút từ ngân hàng.

- Số dư Nợ: Số tiền bằng đồng Việt nam của KBNN còn gửi ở ngân hàng.

Tài khoản 51 có các tài khoản cấp II: 

TK 511 - Tiền gửi không kỳ hạn

TK 512 -Tiền gửi có kỳ hạn

Các tài khoản bậc III được mở chi tiết cho Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng thương mại:
TK 511.01- Tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng nhà nước

TK 511.02 - Tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại nhà nước
Riêng TK 511.02 - Tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại nhà nước KBNN thống nhất quy định bậc 4 như sau:

- TK 511.02.01: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- TK 511.02.02: Ngân hàng Đầu tư và phát triển

- TK 511.02.03: Ngân hàng Công thương

- TK 511.02.04: Ngân hàng Ngoại thương

- TK 511.02.99: Các Ngân hàng thương mại khác
TÀI KHOẢN 52 - NGOẠI TỆ 

Tài khoản này phản ánh giá trị ngoại tệ quy ra đồng Việt nam, gồm cả số ngoại tệ tại KBNN và số ngoại tệ gửi tại ngân hàng.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh giá trị ngoại tệ nhập vào.



+ Điều chỉnh tăng giá ngoại tệ.

- Bên Có:
+ Phản ánh giá trị ngoại tệ xuất ra.



+ Điều chỉnh giảm giá ngoại tệ.

- Số dư Nợ: Phản ánh giá trị ngoại tệ còn lại tại KBNN và tại ngân hàng (tiền mặt và gửi ngân hàng).

Tài khoản 52 có các tài khoản bậc II:

Tài khoản 521 - Tiền mặt bằng ngoại tệ
Tài khoản 522 - Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ
Các tài khoản bậc III được mở chi tiết cho Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng thương mại.
TK 522.01- Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ tại Ngân hàng nhà nước

       TK 522.02- Tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại nhà nước
Kế toán chi tiết theo dõi theo từng loại nguyên tệ, đồng thời qui ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính qui định.

TÀI KHOẢN 53 - KIM LOẠI QUÝ, ĐÁ QUÝ
Tài khoản này phản ánh giá trị kim loại quý, đá quý quy ra đồng Việt nam, gồm cả số kim loại quý, đá quý tại KBNN và số kim loại quý, đá quý gửi tại ngân hàng.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh giá trị kim loại quý, đá quý nhập vào.



+ Điều chỉnh tăng giá kim loại quý, đá quý.

- Bên Có:
+ Phản ánh giá trị kim loại quý, đá quý xuất ra.



+ Điều chỉnh giảm giá kim loại quý, đá quý.

- Số dư Nợ: Phản ánh giá trị kim loại quý, đá quý còn lại tại KBNN và tại ngân hàng (trong kho và gửi tại ngân hàng).

Tài khoản 53 có các tài khoản bậc II:

Tài khoản 531 - Kim loại quý, đá quý trong kho

Tài khoản 532 -Kim loại quý, đá quý gửi tại ngân hàng

Các tài khoản bậc III được mở chi tiết cho Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng thương mại.
Kế toán chi tiết theo dõi theo từng loại kim loại quý, đá quý.

TÀI KHOẢN 54- TIỀN GỬI TẠI KBNN TỈNH.

Tài khoản này phản ánh số tiền của Phòng Giao dịch gửi tại KBNN tỉnh để thực hiện thanh toán điều chuyển vốn, các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, thanh toán khác phát sinh giữa Phòng Giao dịch và KBNN tỉnh.

· Bên Nợ: Các khoản tiền Phòng Giao dịch gửi vào.

· Bên Có: Các khoản tiền Phòng Giao dịch rút ra.

· Số dư Nợ: Số tiền gửi hiện còn của Phòng Giao dịch.

TK 54 có bậc II là TK 541- “Tiền gửi tại KBNN tỉnh” và TK bậc III là TK 541.01- “Tiền gửi tại KBNN tỉnh”.
   LOẠI VI - THANH TOÁN
Loại tài khoản này phản ánh các quan hệ thanh toán giữa KBNN với ngân hàng, NSNN, giữa các KBNN với nhau và giữa KBNN với các đơn vị, cá nhân khác trong hoạt động giao dịch.

TÀI KHOẢN 60- GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH
Tài khoản này phản ánh các khoản ghi thu, ghi chi ngân sách được thực hiện theo lệnh ghi thu, lệnh chi tiền do cơ quan tài chính phát hành.

- Bên Nợ:
Số tiền đã ghi thu NSNN.

- Bên Có:
Số tiền đã ghi chi NSNN.

Tài khoản này không có số dư.

Tài khoản 60 có các tài khoản bậc II được mở cho từng cấp ngân sách. Các tài khoản bậc III được mở như sau:

Tài khoản bậc III 60x.01: Ghi thu, ghi chi ngân sách năm nay.

Tài khoản bậc III 60x.02: Ghi thu, ghi chi ngân sách năm trước.

Tài khoản bậc III 60x.03: Ghi thu, ghi chi ngân sách năm sau.

Tài khoản 60 còn mở chi tiết tài khoản bậc II 605 “Ghi thu, ghi chi nguồn vốn và cấp phát vốn đầu tư”để hạch toán các khoản ghi thu, ghi chi về đầu tư XDCB căn cứ vào giấy ghi thu, ghi chi vốn đầu tư (được lập trên cơ sở công văn đề nghị ghi thu, ghi chi của KBNN cấp trên hoặc chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về đầu tư của cơ quan tài chính đồng cấp). Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo nguồn vốn ngân sách cho đầu tư.
TÀI KHOẢN 61- THANH TOÁN TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU VÀ CÁC KHOẢN VAY KHÁC
Tài khoản này phản ánh các nghiệp vụ thanh toán giữa KBNN với NSNN, giữa KBNN với dân và các đối tượng vay, giữa các đơn vị KBNN về nghiệp vụ phát hành, thanh toán tín phiếu, trái phiếu.

Tài khoản 611 - Thanh toán gốc trái phiếu, công trái với đối tượng vay

Tài khoản này phản ánh quan hệ giữa KBNN với NSNN các cấp, các đơn vị phát hành về số thu và thanh toán tiền gốc trái phiếu, công trái.

- Bên Nợ: Số tiền ghi thu ngân sách hoặc ghi vào tài khoản của chủ đầu tư phát hành trái phiếu công trình.

- Bên Có: Số tiền ngân sách hoàn gốc hoặc chủ đầu tư phát hành trái phiếu công trình hoàn trả gốc.

- Số dư Nợ: Số tiền NSNN hoặc chủ đầu tư trái phiếu công trình còn phải trả.

Tài khoản 611 có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo đợt phát hành và phương thức phát hành.
Tài khoản 612 - Thanh toán lãi trái phiếu, công trái
Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán của KBNN với đối tượng cho vay về lãi trái phiếu, công trái.

- Bên Nợ:
Số lãi đã thanh toán trả nợ đối tượng cho vay.

- Bên Có:
Kết chuyển số lãi đã thanh toán vào chi NSTW.
- Số dư Nợ: Số lãi các loại trái phiếu, công trái đã thanh toán chưa kết chuyển.
Tài khoản 612 có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo từng đợt phát hành và phương thức phát hành. Nguyên tắc mở các tài khoản chi tiết tương tự như tài khoản 611.

Tài khoản này cuối ngày không còn số dư.

Tài khoản 613 - Thanh toán tiền vay khác với NSNN
Tài khoản này phản ánh quan hệ giữa KBNN với NSNN về số tiền vay ngân hàng, các tổ chức khác và vay nước ngoài.

- Bên Nợ:
Số tiền ghi thu NSNN.

- Bên Có:
Số tiền NSNN đã trả.

- Số dư Nợ: Số tiền NSNN còn phải trả.

Tài khoản 613 có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo nhóm các đối tượng vay nợ:

TK 613.01 - Gốc tiền vay Ngân hàng Nhà nước
TK 613.02 - Gốc tiền vay nước ngoài
TK 613.90 - Gốc tiền vay các ngân hàng và tổ chức khác
Tài khoản 614 - Chiết khấu trái phiếu

Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán của KBNN với NSNN về số chiết khấu trái phiếu Chính phủ.

- Bên Nợ:
Số chiết khấu đã thanh toán cho dân.

- Bên Có:
Kết chuyển số chiết khấu đã thanh toán vào chi NSTW.
- Số dư Nợ: 
Số chiết khấu trái phiếu chưa được kết chuyển.

Tài khoản 614 có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo từng đợt phát hành.

Lưu ý: Chỉ phản ánh vào tài khoản này số chiết khấu lần đầu khi phát hành trái phiếu; số lãi trái phiếu chiết khấu thanh toán theo tem lãi năm phản ánh vào tài khoản 612.

Tài khoản 615 – Thanh toán gốc trái phiếu Chính phủ phát hành theo lô lớn

Tài khoản này phản ánh quan hệ giữa KBNN với NSNN các cấp, các đơn vị phát hành về số thu và thanh toán tiền gốc trái phiếu Chính phủ phát hành theo lô lớn.

- Bên Nợ: Số tiền ghi thu ngân sách phát hành trái phiếu Chính phủ phát hành theo lô lớn.

- Bên Có: Số tiền ngân sách hoàn gốc 

- Số dư Nợ: Số tiền gốc trái phiếu Chính phủ phát hành theo lô lớn NSNN còn phải trả.

Tài khoản 615 có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo năm.

TÀI KHOẢN 62 - NGHIỆP VỤ ĐẢM BẢO THANH TOÁN.
Tài khoản này phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến phương tiện thanh toán của khách hàng tại các KBNN và điều chỉnh tiền gửi của KBNN tại ngân hàng.

Tài khoản 620 - Séc bảo chi

- Bên Nợ:
Ghi số tiền đã thanh toán khi séc quay về.

- Bên Có:
Số tiền do khách hàng trích từ tài khoản mở tại KBNN hoặc nộp tiền mặt để phát hành séc.

- Số dư Có: Số tiền còn lại đã bảo chi séc chưa thanh toán.

Tài khoản này được tất toán số dư khi séc quay về hoặc hết thời hạn hiệu lực phải chuyển trả cho đơn vị phát hành séc.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết:
TK 620.01 - Séc bảo chi tài khoản chi ngân sách

TK 620.02 - Séc bảo chi tài khoản khác

Kế toán chi tiết theo dõi theo từng đơn vị giao dịch có quan hệ thanh toán bằng Séc.

Tài khoản 621 - Điều chỉnh tiền gửi ngân hàng
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền thanh toán chuyển qua ngân hàng khi kế toán đã ghi nợ tài khoản của khách hàng nhưng chưa chuyển chứng từ đi ngân hàng trước khi khoá sổ cuối ngày.

- Bên Nợ:
Ghi số tiền đã thanh toán.

- Bên Có:
Số tiền đã hạch toán ghi Nợ TK liên quan tại KBNN nhưng chứng từ chưa gửi đi ngân hàng.

- Số dư Có:
Số tiền còn lại của các chứng từ phải gửi đi ngân hàng.

TÀI KHOẢN 63 - THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán vốn và điều chuyển đi, điều chuyển đến giữa KBNN cấp trên và KBNN cấp dưới.

- Bên Nợ:
+ Ghi số vốn điều chuyển đi.

+ Điều chỉnh tăng tỷ giá vốn điều chuyển đi bằng ngoại tệ.

+ Điều chỉnh giảm tỷ giá vốn điều chuyển đến bằng ngoại tệ.

+ Kết chuyển thanh toán LKB nội tỉnh, ngoại tỉnh.

- Bên Có:
+ Số vốn điều chuyển đến. 

+ Điều chỉnh tăng tỷ giá vốn điều chuyển đến bằng ngoại tệ.

+ Điều chỉnh giảm tỷ giá vốn điều chuyển đi bằng ngoại tệ.

+ Kết chuyển thanh toán LKB nội tỉnh, ngoại tỉnh.

- Số dư Nợ: Số vốn điều chuyển đi chưa được quyết toán.

- Số dư Có: Số vốn nhận được chưa quyết toán.

Lưu ý: Tại một đơn vị Kho bạc, tài khoản thanh toán vốn chỉ có một số dư hoặc dư Nợ, hoặc dư Có; tài khoản thanh toán vốn toàn địa bàn (tỉnh, toàn quốc) phải để số dư cả hai vế, không được bù trừ. 

Tài khoản này có các tài khoản bậc II để phản ánh mối quan hệ thanh toán điều hòa vốn giữa các cấp KBNN, gồm:

TK 630 - Thanh toán vốn giữa KBNN và KBNN tỉnh

TK 631 - Thanh toán vốn giữa KBNN tỉnh và KBNN huyện

Các tài khoản bậc III mở theo niên độ: năm nay, năm trước; theo loại tiền Việt Nam đồng và Ngoại tệ.

Kế toán chi tiết theo từng đơn vị Kho bạc.

TÀI KHOẢN 64 - THANH TOÁN LIÊN KHO BẠC NGOẠI TỈNH
Tài khoản này phản ánh số tiền thanh toán LKB trong hệ thống KBNN theo kênh thanh toán ngoại tỉnh: 

- Giữa Sở giao dịch KBNN với các đơn vị Kho bạc

- Các quan hệ thanh toán liên kho bạc với các đơn vị Kho bạc ngoại tỉnh.

Tài khoản 64 có các tài khoản bậc II sau đây:

Tài khoản 640 - LKB đi năm nay

Mục đích:

Tài khoản này mở tại KB A (Kho bạc phát lệnh thanh toán) dùng để phản ánh các lệnh thanh toán LKB ngoại tỉnh gửi đi KB B (Kho bạc nhận lệnh thanh toán).

Nội dung, kết cấu tài khoản:

- Bên Nợ: Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ LKB đi ngoại tỉnh năm nay (số chi hộ kho bạc khác hoặc số phải thu trong LKB ngoại tỉnh)

Bên Có: Phản ánh các Lệnh chuyển Có LKB đi ngoại tỉnh năm nay (số thu hộ kho bạc khác hoặc số phải trả trong LKB ngoại tỉnh).

Số dư bên Nợ: Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các Lệnh chuyển Nợ LKB đi ngoại tỉnh năm nay.

Số dư bên Có: Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các Lệnh chuyển Có LKB đi ngoại tỉnh năm nay.

- Tài khoản này có 2 tài khoản bậc 3:

 
+ TK 640.01 - Lệnh chuyển Nợ: (Dư Nợ)

+ TK 640.02 - Lệnh chuyển Có (Dư Có)

Tài khoản 641 - LKB đi năm trước

Mục đích:

Tài khoản này mở tại KB A (Kho bạc phát lệnh thanh toán) dùng để phản ánh các lệnh thanh toán LKB ngoại tỉnh năm trước gửi đi KB B (Kho bạc nhận lệnh thanh toán).

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 640 chuyển sang tài khoản 641 và trở thành số dư đầu năm mới của tài khoản này.

Nội dung, kết cấu tài khoản:

Bên Nợ: Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ LKB đi ngoại tỉnh năm trước (số chi hộ kho bạc khác hoặc số phải thu trong LKB ngoại tỉnh)

Bên Có: Phản ánh các Lệnh chuyển Có LKB đi ngoại tỉnh năm trước (số thu hộ kho bạc khác hoặc số phải trả trong LKB ngoại tỉnh).

Số dư bên Nợ: Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các Lệnh chuyển Nợ LKB đi ngoại tỉnh năm trước.

Số dư bên Có: Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các Lệnh chuyển Có LKB đi ngoại tỉnh năm trước.

Tài khoản này có 2 tài khoản bậc 3:

- TK 641.01 - Lệnh chuyển Nợ (Dư Nợ) 

- TK 641.02 - Lệnh chuyển Có (Dư Có)

Tài khoản 642 - LKB đến năm nay

Mục đích:

Tài khoản này mở tại KB B dùng để phản ánh các lệnh thanh toán ngoại tỉnh đến năm nay đã nhận được từ KB A.

Nội dung, kết cấu tài khoản:

- Bên Nợ: Phản ánh các Lệnh chuyển Có ngoại tỉnh đến năm nay nhận được của KB A (số phải thu trong LKB ngoại tỉnh)

- Bên Có: Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ ngoại tỉnh đến năm nay nhận được của KB A (số phải trả trong LKB ngoại tỉnh)

- Số dư bên Nợ: Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các Lệnh chuyển Có ngoại tỉnh đến năm nay.

- Số dư bên Có: Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các Lệnh chuyển Nợ ngoại tỉnh đến năm nay.

Tài khoản này có 2 tài khoản bậc 3:

+ TK 642.01 - Lệnh chuyển Nợ (Dư Có)

+ TK 642.02 - Lệnh chuyển Có (Dư Nợ)

Tài khoản 643 - LKB đến năm trước.

Mục đích

Tài khoản này mở tại Kho bạc B dùng để phản ánh các lệnh thanh toán ngoại tỉnh đến năm trước đã nhận được từ Kho bạc A.

Nội dung, kết cấu tài khoản:

- Bên Nợ: Phản ánh các Lệnh chuyển Có ngoại tỉnh đến năm trước nhận được của KB A (số phải thu trong LKB ngoại tỉnh)

- Bên Có: Phản ánh các lệnh chuyển Nợ ngoại tỉnh đến năm trước nhận được của KB A (số phải trả trong LKB ngoại tỉnh)

- Số dư bên Nợ: Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các lệnh chuyển Có ngoại tỉnh đến năm trước.

- Số dư bên Có: Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các lệnh chuyển Nợ ngoại tỉnh đến năm trước.

Tài khoản này có 2 tài khoản bậc 3:

+ TK 643.01 - Lệnh chuyển Nợ (Dư Có)

+ TK 643.02 - Lệnh chuyển Có (Dư Nợ)

Tài khoản 644 - LKB đến năm nay chờ xử lý

Mục đích:

Tài khoản này mở tại KB.B, dùng để phản ánh các lệnh thanh toán đến năm nay đã nhận nhưng tạm thời chưa đủ thông tin xử lý hoặc sai lầm phải trả lại.

Nội dung, kết cấu tài khoản:

- Bên Nợ:


+ Xử lý các lệnh chuyển Có.

+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ chưa đủ thông tin để xử lý, sai lầm phải trả lại.

- Bên Có:

+ Xử lý các lệnh chuyển Nợ.

+ Phản ánh các lệnh chuyển Có chưa đủ thông tin để xử lý, sai lầm phải trả lại.

- Số dư bên Nợ: Phản ánh các lệnh chuyển Nợ đến chưa được xử lý

- Số dư bên Có: Phản ánh các lệnh chuyển Có đến chưa được xử lý.

Tài khoản này có 2 tài khoản bậc 3:

+ TK 644.01 - Lệnh chuyển Nợ (Dư Nợ)

+ TK 644.02 - Lệnh chuyển Có (Dư Có)

Tài khoản 645 - LKB đến năm trước chờ xử lý

Mục đích:

Tài khoản này mở tại KB.B, dùng để phản ánh các lệnh thanh toán đến năm trước đã nhận nhưng tạm thời chưa đủ thông tin xử lý hoặc sai lầm phải trả lại.

Nội dung, kết cấu tài khoản:

- Bên Nợ:


+ Xử lý các lệnh chuyển Có.

+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ chưa đủ thông tin để xử lý hoặc sai lầm phải trả lại.

- Bên Có:

+ Xử lý các lệnh chuyển Nợ.

+ Phản ánh các lệnh chuyển Có chưa đủ thông tin để xử lý hoặc sai lầm phải trả lại.

- Số dư bên Nợ: Phản ánh các lệnh chuyển Nợ đến chưa được xử lý

- Số dư bên Có: Phản ánh các lệnh chuyển Có đến chưa được xử lý.

Tài khoản này có 2 tài khoản bậc 3:

+ TK 645.01 - Lệnh chuyển Nợ (Dư Nợ)

+ TK 645.02 - Lệnh chuyển Có (Dư Có)

Tài khoẢn 65 - Thanh toán LKB nỘi tỉnh

Tài khoản này phản ánh nghiệp vụ thanh toán liên kho bạc trong tỉnh giữa các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh, thành phố. Tài khoản này mở tại KBNN các tỉnh, thành phố và các KBNN quận, huyện hoặc tương đương

Tài khoản thanh toán LKB nội tỉnh năm nay có các tài khoản bậc II sau đây:

Tài khoản 650 - LKB đi năm nay

Mục đích:

Tài khoản này mở tại KB A (Kho bạc phát lệnh thanh toán) dùng để phản ánh các lệnh thanh toán LKB nội tỉnh năm nay gửi đi KB B (Kho bạc nhận lệnh thanh toán).

Nội dung, kết cấu tài khoản

- Bên Nợ: Phản ánh các lệnh chuyển Nợ LKB đi nội tỉnh năm nay (số chi hộ kho bạc khác hoặc số phải thu trong LKB nội tỉnh)

- Bên Có: Phản ánh các lệnh chuyển Có LKB đi nội tỉnh năm nay (số thu hộ kho bạc khác hoặc số phải trả trong LKB nội tỉnh).

- Số dư bên Nợ: Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các lệnh chuyển Nợ LKB đi nội tỉnh năm nay.

- Số dư bên Có: Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các lệnh chuyển Có LKB đi nội tỉnh năm nay.

Tài khoản này có 2 tài khoản bậc 3 sau đây:

+ TK 650.01 - Lệnh chuyển Nợ (Dư Nợ)

+ TK 650.02 - Lệnh chuyển Có (Dư Có)

Tài khoản 651 - LKB đi năm trước

Mục đích:

Tài khoản này phản ánh số tiền thanh toán LKB trong tỉnh năm trước giữa các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 650 chuyển sang tài khoản 651 và trở thành số dư đầu năm mới của tài khoản này. Tài khoản này không có số phát sinh trong năm.
Nội dung, kết cấu tài khoản

- Bên Nợ: Phản ánh các lệnh chuyển Nợ LKB đi nội tỉnh năm trước (số chi hộ kho bạc khác hoặc số phải thu trong LKB nội tỉnh)

- Bên Có: Phản ánh các lệnh chuyển Có LKB đi nội tỉnh năm trước (số thu hộ kho bạc khác hoặc số phải trả trong LKB nội tỉnh).

- Số dư bên Nợ: Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các lệnh chuyển Nợ LKB đi nội tỉnh năm trước.

- Số dư bên Có: Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các lệnh chuyển Có LKB đi nội tỉnh năm trước.

Tài khoản này có 2 tài khoản bậc 3

+ TK 651.01 - Lệnh chuyển Nợ (Dư Nợ)

+ TK 651.02 - Lệnh chuyển Có (Dư Có)

Tài khoản 652 - LKB đến năm nay

Mục đích:

Tài khoản này mở tại KB B dùng để phản ánh các lệnh thanh toán nội tỉnh đến năm nay đã nhận được từ KB A.

Nội dung, kết cấu tài khoản:

- Bên Nợ: Phản ánh các Lệnh chuyển Có nội tỉnh đến năm nay nhận được của KB A (số phải thu trong LKB nội tỉnh)

- Bên Có: Phản ánh các lệnh chuyển Nợ nội tỉnh đến năm nay nhận được của KB A (số phải trả trong LKB nội tỉnh)

- Số dư bên Nợ: Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các lệnh chuyển Có nội tỉnh đến năm nay.

- Số dư bên Có: Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các lệnh chuyển Nợ nội tỉnh đến năm nay.

Tài khoản này có 2 tài khoản bậc 3 như sau:

+ TK 652.01 - Lệnh chuyển Nợ (Dư Có)

+ TK 652.02 - Lệnh chuyển Có (Dư Nợ)

Tài khoản 653 - LKB đến năm trước.

Mục đích:

Tài khoản này mở tại Kho bạc B dùng để phản ánh các lệnh thanh toán nội tỉnh đến năm trước đã nhận được từ Kho bạc A.

Nội dung, kết cấu tài khoản:

- Bên Nợ: Phản ánh các Lệnh chuyển Có nội tỉnh đến năm trước nhận được của KB A (số phải thu trong LKB nội tỉnh)

- Bên Có: Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ nội tỉnh đến năm trước nhận được của KB A (số phải trả trong LKB nội tỉnh)

- Số dư bên Nợ: Phản ánh tổng số phải thu trong LKB thông qua các Lệnh chuyển Có nội tỉnh đến năm trước.

- Số dư bên Có: Phản ánh tổng số phải trả trong LKB thông qua các Lệnh chuyển Nợ nội tỉnh đến năm trước.

Tài khoản LKB đến có 2 tài khoản bậc 3:

+ TK 653.01 - Lệnh chuyển Nợ (Dư Có)

+ TK 653.02 - Lệnh chuyển Có (Dư Nợ)

Tài khoản 654 - LKB đến năm nay chờ xử lý

Mục đích:

Tài khoản này mở tại KB.B, dùng để phản ánh các lệnh thanh toán đến năm nay đã nhận nhưng tạm thời chưa đủ thông tin xử lý hoặc sai lầm phải trả lại.

Nội dung, kết cấu tài khoản:

- Bên Nợ:


+ Xử lý các Lệnh chuyển Có.

+ Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ chưa đủ thông tin để xử lý, hoặcsai lầm phải trả lại.

- Bên Có:


+ Xử lý các lệnh chuyển Nợ.

+ Phản ánh các Lệnh chuyển Có chưa đủ thông tin để xử lý, hoặc sai lầm phải trả lại.

- Số dư bên Nợ: Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ đến chưa được xử lý

-  Số dư bên Có: Phản ánh các lệnh chuyển Có đến chưa được xử lý.

Tài khoản này có 2 tài khoản bậc 3 như sau:

+ TK 654.01 - Lệnh chuyển Nợ (Dư Nợ)

+ TK 654.02 - Lệnh chuyển Có (Dư Có)

Tài khoản 655 - LKB đến năm trước chờ xử lý

Mục đích:

Tài khoản này mở tại KB.B, dùng để phản ánh các lệnh thanh toán đến năm trước đã nhận nhưng tạm thời chưa đủ thông tin xử lý hoặc sai lầm phải trả lại.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, số dư trên tài khoản 654 được chuyển sang tài khoản 655 và trở thành số dư đầu năm mới của tài khoản này.

Nội dung, kết cấu tài khoản:

- Bên Nợ:


+ Xử lý các Lệnh chuyển Có.

+ Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ chưa đủ thông tin để xử lý, hoặc sai lầm phải trả lại.

- Bên Có:


+ Xử lý các Lệnh chuyển Nợ.

+ Phản ánh các Lệnh chuyển Có chưa đủ thông tin để xử lý, hoặc sai lầm phải trả lại.

- Số dư bên Nợ: Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ đến chưa được xử lý

- Số dư bên Có: Phản ánh các Lệnh chuyển Có đến chưa được xử lý.

Tài khoản này có 2 tài khoản bậc 3:

+ TK 655.01 - Lệnh chuyển Nợ (Dư Nợ)

+ TK 655.02 - Lệnh chuyển Có (Dư Có)

Tài khoẢn 66 - Thanh toán khác

Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán khác giữa các KBNN với khách hàng và các đối tượng liên quan hoặc giữa các KBNN với nhau như phải thu, phải trả, thanh toán bù trừ, thanh toán vãng lai giữa các KBNN...

Tài khoản 66 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo đối tượng thanh toán.

Tài khoản 660 - Thanh toán về mua bán ngoại tệ

Tài khoản này được mở tại KBNN để phản ánh tình hình thu chi và thanh toán về mua bán ngoại tệ thuộc NSNN hoặc của các đơn vị khác.

- Bên Nợ:
Các khoản tiền chi ra để mua ngoại tệ hoặc bán ngoại tệ chưa thu được tiền Việt nam.

- Bên Có:
Các khoản tiền đã nhận được.

- Số dư Nợ: Số tiền Kho bạc đã xuất bán ngoại tệ nhưng chưa thu được tiền Việt nam hoặc đã xuất tiền Việt nam mua ngoại tệ nhưng chưa nhận được ngoại tệ.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III:

TK 660.01 - Thanh toán mua ngoại tệ
TK 660.02 - Thanh toán bán ngoại tệ
Tài khoản 661 - Các khoản phải thu

Tài khoản này phản ánh các khoản KBNN phải thu của NSNN, các đơn vị, cá nhân khác phát sinh trong quá trình giao dịch và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ KBNN như phí thanh toán bằng ngoại tệ, bảo lãnh thanh toán ngoại tệ cho ngân sách trung ương, các khoản phải thu khác...

- Bên Nợ:
+ Số tiền phải thu.



+ Điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ.

- Bên Có:
+ Số tiền đã thu.



+ Điều chỉnh giảm tỷ giá ngoại tệ.

- Số dư Nợ: Số tiền còn phải thu.

Tài khoản 661 có các tài khoản bậc III được mở chi tiết theo tính chất của từng đối tượng phải thu:
TK 661.01- Phí thanh toán bằng ngoại tệ

TK 661.02- Bảo lãnh thanh toán ngoại tệ cho NSTW

TK 661.10- Phải thu lãi cho vay các chương trình mục tiêu
TK 661.11- Các khoản phải thu về hoàn thuế
TK 661.90- Các khoản phải thu khác
Lưu ý: Không hạch toán vào tài khoản này các khoản chi hộ KBNN khác.

Tài khoản 662 - Các khoản phải trả

Tài khoản này phản ánh các khoản KBNN phải trả cho các đơn vị, cá nhân khác phát sinh trong quá trình giao dịch và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ KBNN như: Các khoản phải trả trong thanh toán, các khoản lãi cho vay chưa phân phối, các khoản phải nộp ngân sách về vốn đầu tư, các khoản phải trả khác...

- Bên Nợ:
Số tiền phải trả đã thanh toán.

- Bên Có:
Số tiền phải trả.

- Số dư Có: Số tiền còn phải trả.

Các tài khoản bậc III được mở chi tiết theo tính chất từng loại đối tượng phải trả.

Lưu ý: Không hạch toán vào tài khoản này các khoản thu hộ KBNN khác.

Tài khoản 663 - Thanh toán vãng lai giữa các KBNN
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu hộ, chi hộ giữa các đơn vị KBNN trong hoạt động nghiệp vụ như thanh toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng, thanh toán tín phiếu trái phiếu, công trái vãng lai, thanh toán với các điểm giao dịch,...

- Bên Nợ: Phản ánh các khoản đã tạm ứng cho các điểm giao dịch, chi hộ KBNN khác, đã thanh toán hoặc báo Có đến KBNN liên quan.

- Bên Có: Phản ánh số thu hộ hoặc số thanh toán đã báo Nợ đến KBNN liên quan.

- Số dư Nợ: Số tiền phải thu hồi, thanh toán hoặc phải báo Nợ đến KBNN liên quan

- Số dư Có: Số tiền phải hoàn trả, thanh toán hoặc báo Có đến KBNN liên quan.

Tài khoản 663 có các tài khoản bậc III chi tiết theo tính chất từng khoản thanh toán vãng lai và yêu cầu quản lý cụ thể của khoản thanh toán đó (Xem hệ thống tài khoản kế toán).

Lưu ý: Không hạch toán vào tài khoản 663 các khoản thanh toán chuyển tiếp đi các đơn vị KBNN khác.

TK 663.01 - Thanh toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng với KBNN

Tài khoản này được mở tại KBNN tỉnh, thành phố để phản ánh các khoản thanh toán hoàn thuế giá trị gia tăng cho các đối tượng và báo nợ về KBNN để quyết toán với Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Bên Nợ: Số tiền đã thanh toán cho các đối tượng.

- Bên Có: Số tiền đã báo nợ về KBNN.

- Số dư Nợ: Số tiền đã thanh toán thuế hoàn thuế giá trị gia tăng chưa báo nợ về KBNN.

Định kỳ theo quy định, tài khoản này được kết chuyển toàn bộ số dư về KBNN.

TK 663.02 - Thanh toán quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng với Kho bạc tỉnh

Tài khoản này được mở tại KBNN để phản ánh quan hệ thanh toán giữa KBNN với KBNN các tỉnh, thành phố về số vốn thanh toán hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc ngân sách trung ương do các KBNN tỉnh, thành phố chuyển về.

- Bên Nợ: Phản ánh số thanh toán vãng lai do KBNN các tỉnh, thành phố chuyển về.

- Bên Có: Phản ánh số thanh toán hoàn thuế với Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng.

- Số dư Nợ: Số thanh toán hoàn thuế chưa được xử lý.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng KBNN tỉnh, thành phố. 

TK 663.03 - Thanh toán về công trái phát hành từ 1988 về trước

Tài khoản này được mở tại KBNN huyện, tỉnh để phản ánh số thanh toán công trái phát hành từ năm 1988 trở về trước cho dân và báo nợ số đã thanh toán về KBNN cấp trên.

- Bên Nợ:


+ Phản ánh số tiền thanh toán công trái.

+ Số thanh toán công trái từ KBNN huyện báo nợ về (chỉ phát sinh tại KBNN tỉnh)

- Bên Có: Số tiền thanh toán công trái báo nợ về KBNN cấp trên.
- Số dư Nợ: Số thanh toán công trái chưa kết chuyển về KBNN cấp trên.

Cuối tháng, tài khoản này không còn số dư. 

TK 663.04 - Thanh toán trái phiếu, công trái vãng lai

Tài khoản được dùng để phản ánh số tiền một đơn vị KBNN đã ứng ra để thanh toán hộ trái phiếu, công trái do các đơn vị KBNN khác phát hành. 

- Bên Nợ: Phản ánh các khoản đã thanh toán hộ.

- Bên Có: Phản ánh số thanh toán vãng lai báo Nợ về KBNN phát hành.

- Số dư Nợ: Số tiền thanh toán trái phiếu, công trái vãng lai chưa báo nợ về KBNN phát hành.
TK 663.05 - Thanh toán với các điểm giao dịch

Tài khoản này được mở tại KBNN tỉnh, huyện (Kho bạc trung tâm) để phản ánh các nghiệp vụ thu chi phát sinh tại các điểm giao dịch trực thuộc.

- Bên Nợ:

+ Các khoản thu đã thực hiện trong ngày tại điểm giao dịch.
+ Số tiền tạm ứng cho điểm giao dịch đầu ngày làm việc.

- Bên Có:


+ Phản ánh các khoản chi đã thực hiện trong ngày tại điểm giao dịch.

+ Tất toán số chênh lệch thu chi trong ngày và số đã tạm ứng đầu ngày với điểm giao dịch. 

- Số dư Nợ: Số chênh lệch thu chi trong ngày với số tạm ứng đầu ngày cho các điểm giao dịch khi chưa tất toán.

Cuối ngày tài khoản này không còn số dư, toàn bộ chênh lệch thu, chi, tạm ứng phải được tất toán trước khi khoá sổ kế toán ngày. 

TK 663.06 - Thanh toán lãi cho vay với KBNN huyện

Tài khoản này mở tại KBNN tỉnh, thành phố để phản ánh tình hình xử lý số tiền lãi cho vay thu được do các KBNN huyện chuyển về. Căn cứ quyết định phân phối, xử lý lãi cho vay thu được để trích lập quỹ, chuyển về KBNN, trích tiền cho các cơ quan liên quan.

- Bên Nợ: Phản ánh tình hình xử lý tiền lãi cho vay thu được trên toàn địa bàn theo quyết định phân phối của cơ quan có thẩm quyền.

- Bên Có: Phản ánh số tiền lãi cho vay thu được chuyển về từ các KBNN trực thuộc (kể cả số thu được tại văn phòng KBNN tỉnh).

- Số dư Có: Số tiền lãi cho vay chưa xử lý.

TK 663.10 - Thanh toán với KBNN cấp trên về trái phiếu Chính phủ

Tài khoản này được mở tại Kho bạc nhà nước huyện và Văn phòng KBNN tỉnh để phản ánh số phát hành và chuyển số thu phát hành trái phiếu Chính phủ về KBNN tỉnh (Chi tiết theo đợt phát hành).

- Bên Nợ: Phản ánh số tiền trái phiếu CP chuyển về KBNN tỉnh.

- Bên Có: Phản ánh số thu phát hành trái phiếu CP trên địa bàn.

- Số dư Có: Số tiền trái phiếu CP chưa chuyển về KBNN tỉnh.

TK 663.11- Thanh toán với KBNN huyện về trái phiếu Chính phủ

Tài khoản này được mở tại KBNN tỉnh để theo dõi riêng số phát hành của từng KBNN huyện và Văn phòng KBNN tỉnh tại KBNN tỉnh.(Chi tiết theo địa bàn, theo đợt phát hành)

- Bên Nợ: Phản ánh số tiền trái phiếu CP chuyển vào tài khoản thanh toán vãng lai với KBNN.

- Bên Có: Phản ánh số tiền trái phiếu CP do các KBNN huyện và Văn phòng KBNN tỉnh chuyển về.

- Số dư Có: Số tiền trái phiếu CP chưa chuyển vào tài khoản thanh toán vãng lai với KBNN. 
TK 663.20- Thanh toán vãng lai với KBNN về trái phiếu Chính phủ

Tài khoản này được mở tại các KBNN tỉnh để phản ánh tổng số tiền thu được do phát hành trái phiếu CP chuyển về KBNN.

- Bên Nợ: Số tiền trái phiếu CP chuyển về KBNN

- Bên Có: Số tiền trái phiếu CP phát hành trên địa bàn tỉnh.

- Số dư Có: Số tiền trái phiếu chưa chuyển về KBNN

TK 663.80 – Thanh toán công trái năm 1999
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản gốc, lãi công trái xây dựng Tổ quốc phát hành năm 1999.
- Bên Nợ: + Phản ánh số thanh toán gốc, lãi công trái xây dựng Tổ quốc phát hành năm 1999.

                 + Nhận báo Nợ số thanh toán gốc, lãi công trái xây dựng tổ quốc từ kho bạc cấp dưới. 

- Bên Có:  + Số thanh toán gốc, lãi báo Nợ về KBNN cấp trên.

                 + Kết chuyển số thanh toán gốc, lãi vào tài khoản gốc, lãi công trái xây dựng tổ quốc

- Dư Có:   + Số thanh toán gốc, lãi chưa báo Nợ về KBNN cấp trên.

                 + Số thanh toán gốc, lãi chưa kết chuyển vào tài khoản gốc, lãi công trái xây dựng tổ quốc.

TK 663.90 - Các khoản phải thu khác trong hệ thống

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi hộ các KBNN khác trong hệ thống trong quá trình hoạt động nghiệp vụ.

- Bên Nợ: Phản ánh các khoản đã thanh toán.

- Bên Có: Phản ánh số thanh toán đã được đối chiếu và chuyển về KBNN liên quan.

- Số dư Nợ: Số tiền thanh toán chưa được kết chuyển, thanh toán với KBNN liên quan.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng KBNN liên quan và tính chất khoản phải thu. 

TK 663.91- Các khoản phải trả khác trong hệ thống

Tài khoản này phản ánh các khoản KBNN phải trả cho các đơn vị KBNN khác phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ. 

- Bên Nợ:
Số tiền phải trả đã thanh toán.

- Bên Có:
Số tiền phải trả.

- Số dư Có:
Số tiền còn phải trả.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng đơn vị KBNN phải trả và theo tính chất từng loại vốn phải trả.

TK 663.92- Thanh toán kinh phí công đoàn thuộc ngân sách địa phương

Chỉ mở và sử dụng tại KBNN huyện

TK 663.93- Thanh toán kinh phí công đoàn thuộc ngân sách trung ương

Được sử dụng tại KBNN tỉnh và KBNN huyện.

Các tài khoản này phản ánh tình hình thanh toán (thu, nộp) kinh phí công đoàn của các đơn vị thụ hưởng ngân sách:

- Bên Nợ: Phản ánh số kinh phí công đoàn chuyển về KBNN cấp trên

- Bên Có: Phản ánh số kinh phí công đoàn chưa chuyển về KBNN cấp trên

- Số dư Có: Số kinh phí công đoàn chưa chuyển về KBNN cấp trên

Tài khoản 664 - Thanh toán chuyển tiếp

Tài khoản này mở tại các đơn vị Kho bạc dùng để phản ánh số nhận và số chuyển tiếp các lệnh thanh toán, các chứng từ thanh toán giữa các đơn vị KBNN hoặc giữa các đơn vị KBNN với các đơn vị ngoài hệ thống như ngân hàng, cá nhân nộp hoặc lĩnh tiền mặt.

Thanh toán ngoài hệ thống phản ánh quan hệ thanh toán trực tiếp giữa Kho bạc và ngân hàng trong việc chuyển tiếp các yêu cầu chuyển Nợ, yêu cầu chuyển Có, hoặc quan hệ giữa Kho bạc và cá nhân trong việc thu tiền mặt tại Kho bạc để chuyển tiếp (gọi chung là yêu cầu chuyển Có), hoặc việc Kho bạc nhận chuyển tiếp để chi tiền mặt cho cá nhân.

Thanh toán chuyển tiếp trong hệ thống phản ánh các khoản nhận từ các đơn vị Kho bạc khác để tiếp tục chuyển tới các đơn vị kho bạc trong hệ thống.

- Bên Nợ:
+ Phản ánh số tiền đã chuyển tiếp các lệnh chuyển Có, các chứng từ chuyển Có.



+ Phản ánh các lệnh chuyển Nợ, chứng từ chuyển Nợ phải chuyển tiếp.

- Bên Có:
+ Phản ánh nhận các lệnh chuyển Có, nhận các chứng từ chuyển Có.



+ Phản ánh số chuyển tiếp lệnh chuyển Nợ, chứng từ chuyển Nợ

- Số dư Nợ: Phản ánh các Lệnh chuyển Nợ, chứng từ chuyển Nợ phải chuyển tiếp.

- Số dư Có: Phản ánh các lệnh chuyển Có, chứng từ chuyển Có còn phải chuyển tiếp.

TK 664.03- Chuyển Nợ ngoài hệ thống

Tài khoản này dùng để phản ánh số nhận và chuyển tiếp các yêu cầu chuyển Nợ từ ngân hàng, hoặc số nhận và chuyển tiếp các lệnh chuyển Nợ ra ngân hàng.

- Bên Nợ: Phản ánh số tiền của các yêu cầu chuyển Nợ nhận từ ngân hàng để chuyển tiếp hoặc của các lệnh chuyển Nợ phải chuyển tiếp đi Ngân hàng.

- Bên Có: Phản ánh số tiền đã chuyển tiếp của các lệnh chuyển Nợ đi ngân hàng, hoặc của các yêu cầu chuyển Nợ từ ngân hàng.

- Số dư Nợ: Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Nợ đi ngân hàng, các yêu cầu chuyển Nợ từ ngân hàng đã nhận nhưng chưa chuyển tiếp.

TK 664.04- Chuyển Có ngoài hệ thống.

Tài khoản này dùng để phản ánh số nhận và chuyển tiếp các yêu cầu chuyển Có từ ngân hàng hoặc cá nhân nộp tiền mặt, hoặc số nhận và chuyển tiếp các lệnh chuyển Có ra ngân hàng hoặc cho cá nhân lĩnh tiền mặt.

- Bên Nợ: Phản ánh số tiền đã chuyển tiếp ngoài hệ thống các lệnh chuyển Có, hoặc các chứng từ chuyển Có ngoài hệ thống đã được chuyển tiếp.

- Bên Có: Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Có đã nhận phải chuyển tiếp ngoài hệ thống, hoặc của các chứng từ chuyển Có ngoài hệ thống đã nhận phải chuyển tiếp.

- Số dư Có: Phản ánh số tiền của các lệnh chuyển Có đã nhận còn phải chuyển tiếp ngoài hệ thống, hoặc của các chứng từ  chuyển Có ngoài hệ thống đã nhận còn phải chuyển tiếp.

Tài khoản 665 - Thanh toán bù trừ 

Tài khoản này phản ánh các nghiệp vụ thanh toán bù trừ (TTBT) với các ngân hàng thành viên khác.

- Bên Nợ:

+ Các khoản phải thu từ các ngân hàng khác.


+ Kết chuyển số chênh lệch phải trả lớn hơn phải thu trong TTBT.


+ Tất toán khoản tiền Nợ khi nhận được thông báo chấp nhận lệnh chuyển Nợ của ngân hàng thành viên liên quan.


+ Số tiền phải thu khi phát thông báo từ chối lệnh chuyển Nợ.
- Bên Có:

+ Các khoản phải trả cho các ngân hàng khác.


+ Kết chuyển số chênh lệch phải thu lớn hơn phải trả trong TTBT.


+ Các khoản phải thu trên lệnh chuyển Nợ đi các ngân hàng khác.


+ Số tiền phải thu đã được lập lệnh chuyển Nợ để trả lại ngân hàng thành viên liên quan.
- Số dư Có: Các khoản tiền Nợ đã phát lệnh chuyển Nợ nhưng chưa nhận được thông báo chấp nhận lệnh chuyển Nợ trong thanh toán bù trừ điện tử. 

- Số dư Nợ: Số tiền phải thu chờ lập lệnh chuyển Nợ trả lại ngân hàng thành viên liên quan.
Tài khoản này có các tài khoản bậc III phản ánh chi tiết các khoản phải thu, phải trả đã hoàn tất thủ tục trong nghiệp vụ thanh toán bù trừ với các ngân hàng thành viên và các khoản phải thu còn chờ hoàn tất thủ tục.

TK 665.01 - Thanh toán bù trừ 

Tài khoản này phản ánh toàn bộ các khoản thanh toán bù trừ ngoài hệ thống đã hoàn chỉnh thủ tục với các ngân hàng thành viên và ngân hàng chủ trì.

- Bên Nợ:

+ Các khoản phải thu từ các ngân hàng khác.

+ Kết chuyển số chênh lệch phải trả lớn hơn phải thu trong TTBT.

- Bên Có:

+ Các khoản phải trả cho các ngân hàng khác.

+ Kết chuyển số chênh lệch phải thu lớn hơn phải trả trong TTBT.

Cuối ngày tài khoản này không còn số dư.

TK 665.02 - Chờ lệnh chuyển Nợ được chấp nhận

Tài khoản này phản ánh tình hình xử lý các khoản tiền Nợ trong thanh toán bù trừ điện tử với các ngân hàng thành viên khác.

- Bên Nợ: Tất toán khoản tiền Nợ khi nhận được thông báo chấp nhận lệnh chuyển Nợ của ngân hàng thành viên liên quan. 

- Bên Có: Các khoản phải thu trên lệnh chuyển Nợ đi các ngân hàng khác.

- Số dư Có: Các khoản phải thu chưa nhận được thông báo chấp nhận lệnh chuyển Nợ của ngân hàng thành viên.

TK 665.03 - Phải thu trong thanh toán bù trừ điện tử
Tài khoản này phản ánh các khoản phải thu phát sinh trong nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử trong trường hợp KBNN ra thông báo từ chối lệnh chuyển Nợ của các ngân hàng thành viên khác do tài khoản của khách hàng tại KBNN không đảm bảo đủ số dư để thực hiện lệnh chuyển Nợ.

- Bên Nợ: Số tiền phải thu khi phát thông báo từ chối lệnh chuyển Nợ.

- Bên Có: Số tiền phải thu đã được lập lệnh chuyển Nợ để trả lại ngân hàng thành viên liên quan.

- Số dư Nợ: Số tiền phải thu chờ lập lệnh chuyển Nợ trả lại ngân hàng thành viên liên quan. 

Tài khoản 666 - Thanh toán bù trừ trong hệ thống KBNN.

Tài khoản này được mở tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước tham gia thanh toán bù trừ trong hệ  thống (các Kho bạc huyện thành viên và Văn phòng Kho bạc tỉnh) để phản ánh các nghiệp vụ thanh toán bù trừ với các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong tỉnh.

- Bên Nợ:

+ Các khoản phải thu từ các Kho bạc khác.


+ Quyết toán số chênh lệch phải trả lớn hơn phải thu khi thực hiện quyết toán vốn.

- Bên Có:

+ Các khoản phải trả cho các Kho bạc khác.


+ Quyết toán số chênh lệch phải thu lớn hơn phải trả khi thực hiện quyết toán vốn.

Số dư Nợ: Phản ánh số chênh lệch phải thu chưa quyết toán.

Số dư Có: Phản ánh số chênh lệch phải trả chưa quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III sau đây:

TK 666.01 - Năm nay

TK 666.02 -Năm trước
Tài khoản 667 - Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả

Tài khoản này được sử dụng để theo dõi, xác định và thanh toán bù trừ các khoản phải thu và phải trả của KBNN với các đối tượng liên quan.

Kết cấu tài khoản 667:

- Bên Nợ: Phản ánh số phải khấu trừ hoặc số đã trả cho đối tượng nộp.

- Bên Có: Phản ánh số phải trả cho đối tượng nộp.

- Số dư Có: Phản ánh số tiền còn phải trả cho đối tượng.
Cuối ngày tài khoản này không có số dư.
Tài khoản 667 được mở các chi tiết bậc III sau đây:


TK 667.01 - Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả về thuế


TK 667.90 - Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả khác

TK 667.01 - Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả về thuế:
- Bên Nợ: Phản ánh các khoản phải thu về thuế theo Lệnh hoàn trừ kiêm bù trừ thu NSNN; Số thuế trả cho đối tượng.

- Bên Có: Phản ánh các khoản thuế được hoàn trả theo hoàn trừ kiêm bù trừ thu NSNN.
- Số dư Có: Phản ánh số tiền còn phải trả cho đối tượng.
TK 667.90 - Khấu trừ các khoản phải thu, phải trả khác:

Có kết cấu chung như tài khoản 667 và được sử dụng khi có hướng dẫn cụ thể của KBNN.

Tài khoản 668 – Các nghiệp vụ liên quan đến xử lý tiền tệ

Tài khoản này dùng để phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến xử lý tiền tệ như hoán đổi các loại tiền, xử lý số dư các tài khoản có liên quan đến nhiều loại tiền. Tài khoản này có các tài khoản bậc III: 

TK 668.01- Trái phiếu Chính phủ phát hành bằng ngoại tệ thanh toán bằng đồng Việt Nam chờ quyết toán 

 Tài khoản này được sử dụng trong trường hợp xử lý số dư các tài khoản có liên quan đến việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ nhưng thanh toán bằng đồng Việt Nam.
- Bên Nợ: Phản ánh số gốc, lãi TPCP phát hành bằng ngoại tệ thanh toán bằng đồng Việt Nam đã được quyết toán.

- Bên Có: Phản ánh số gốc, lãi TPCP phát hành bằng ngoại tệ thanh toán bằng đồng Việt Nam.

- Số dư Có: Phản ánh số gốc, lãi TPCP phát hành bằng ngoại tệ thanh toán bằng đồng Việt Nam chưa được quyết toán.

Lưu ý: Tài khoản này chỉ sử dụng để quyết toán TPCP năm 2008, từ 01/01/2009 không hạch toán kế toán trên tài khoản này 

TK 668.90 - Các khoản khác

Được sử dụng khi có quy định của KBNN.

TÀI KHOẢN 67 - TÀI SẢN CHỜ XỬ LÝ
Tài khoản này phản ánh các khoản tiền do kiểm kê phát hiện thừa, thiếu, thuế giá trị gia tăng hoàn trả thừa, hoặc các tổn thất do thiên tai, địch họa... nhưng chưa có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền; Ngoài ra tài khoản này còn dùng để phản ánh các khoản sai lầm trong thanh toán chờ xử lý.
- Bên Nợ:
+ Phản ánh các khoản tiền thiếu hụt, tổn thất chờ xử lý.

+ Xử lý các khoản tiền thừa hoặc thu hồi.

- Bên Có:
+ Phản ánh các khoản tiền thừa hoặc thu hồi chờ xử lý.

+ Xử lý các khoản tiền thiếu, tổn thất.

- Số dư Nợ: Các khoản tiền thiếu hụt chờ xử lý.

- Số dư Có: Các khoản tiền thừa hoặc thu hồi chờ xử lý.

Tài khoản 67 có các tài khoản bậc II sau đây:

Tài khoản 670 - Tài sản thừa, thu hồi chờ xử lý

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền do kiểm kê phát hiện thừa, hoặc tiền thừa không rõ nguyên nhân trong quá trình giao dịch…nhưng chưa có quyết định xử lý của các cấp có thẩm quyền.

(Tài khoản 670 có các tài khoản bậc III chi tiết theo tính chất vốn, tài sản thừa, thu hồi chờ xử lý).

Tài khoản 671 - Tài sản thiếu chờ xử lý

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền do kiểm kê phát hiện thiếu, hoặc tiền thiếu không rõ nguyên nhân trong quá trình giao dịch…nhưng chưa có quyết định xử lý của các cấp có thẩm quyền.
Tài khoản 672 - Các khoản tổn thất chờ xử lý

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tổn thất do thiên tai, địch họa..., hoặc tổn thất không rõ nguyên nhân nhưng chưa có quyết định xử lý của các cấp có thẩm quyền.

Tài khoản 673 - Ngoại tệ vay nước ngoài chờ thanh toán

Tài khoản này phản ánh số ngoại tệ vay nước ngoài chờ thanh toán.

Tài khoản 674 - Sai lầm trong thanh toán chờ xử lý

Tài khoản này mở tại kho bạc dùng để phản ánh các khoản sai lầm và xử lý sai lầm trong nghiệp vụ thanh toán tiền gửi ngân hàng hoặc thanh toán bù trừ với ngân hàng.

TÀI KHOẢN 69 - CHÊNH LỆCH GIÁ VÀ TỶ GIÁ
Tài khoản này phản ánh số chênh lệch tăng hoặc giảm do sự thay đổi giá vàng, kim loại quí... thay đổi tỷ giá ngoại tệ do KBNN quản lý. Tài khoản này dùng để điều chỉnh số dư các tài khoản bằng ngoại tệ, vàng, kim loại quý, đá quý...nhằm phản ánh giá trị các tài sản bằng đồng Việt nam được chính xác theo từng thời điểm hạch toán.

- Bên Nợ:

+ Giá trị tài sản giảm do điều chỉnh giá, tỷ giá.

+ Số chênh lệch tăng được kết chuyển vào thu ngân sách khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Bên Có:

+ Giá trị tài sản tăng do điều chỉnh giá, tỷ giá.


+ Số chênh lệch giảm được kết chuyển vào chi NSNN khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Số dư Nợ: Số chênh lệch giảm chưa kết chuyển.

- Số dư Có: Số chênh lệch tăng chưa kết chuyển.

Tài khoản 69 có các tài khoản bậc II sau đây:

Tài khoản 690 - Chênh lệch giá
Tài khoản này có tài khoản bậc III là TK 690.01- Chênh lệch giá

Tài khoản 691 - Chênh lệch tỷ giá
Tài khoản này có tài khoản bậc III là TK 691.01- Chênh lệch tỷ giá

Tài khoản 692 - Chênh lệch giá Trái phiếu Chính phủ phát hành theo lô lớn

Tài khoản này được mở chi tiết bậc II như sau:
TK 692.01- Chênh lệch giá Trái phiếu lô lớn khi giá bán thực tế thấp hơn mệnh giá trái phiếu

TK 692.02- Chênh lệch giá Trái phiếu lô lớn khi giá bán thực tế cao hơn mệnh giá trái phiếu

TK 692.03- Chênh lệch giá TPCP GTTL lô lớn khi giá bán thực tế thấp hơn mệnh giá trái phiếu

TK 692.04- Chênh lệch giá TPCP GTTL lô lớn khi giá bán thực tế cao hơn mệnh giá trái phiếu

  LoẠi VII- Thu Ngân sách nhà NƯỚC
Loại tài khoản này dùng để phản ánh số thu của NSNN và số điều tiết cho ngân sách các cấp. Việc phản ánh trên tài khoản loại VII phải tuyệt đối chấp hành chế độ tập trung, quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN.

Kế toán chi tiết thu NSNN theo các tiêu thức sau:
- Cấp ngân sách: trung ương, tỉnh, huyện, xã

- Niên độ ngân sách: năm nay, năm trước, năm sau

- Theo tính chất khoản thu: trong cân đối, tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách

- Theo mục lục NSNN, mã số đối tượng nộp thuế, mã nguồn ngân sách (nếu có).

- Theo mã loại hình xuất nhập khẩu

Tài khoẢn 70 - Thu ngân sách trung ương

Tài khoản này dùng phản ánh các khoản thu NSNN đã được điều tiết cho ngân sách trung ương.

- Bên Nợ:

+ Các khoản thoái thu ngân sách trung ương.


+ Kết chuyển thu ngân sách trung ương năm trước về KBNN cấp trên theo Lệnh tất toán tài khoản.
+ Kết chuyển thu ngân sách trung ương khi quyết toán năm được duyệt.

- Bên Có:

+ Các khoản thu ngân sách trung ương.

+ Phục hồi thu ngân sách trung ương năm trước (phát sinh ở KBNN và các KBNN tỉnh, thành phố).

- Số dư Có: Phản ánh số thu ngân sách trung ương chưa quyết toán.

Tài khoản 70 có các tài khoản bậc II mở theo niên độ ngân sách: năm nay, năm trước, năm sau và năm trước nữa. Các tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III sau:


Tài khoản 70x.01 - Thực thu


Tài khoản 70x.11 - Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách

Tại KBNN và các KBNN tỉnh mở tài khoản 702.90 “Phục hồi thu ngân sách trung ương năm trước”để hạch toán phục hồi thu ngân sách trung ương năm trước từ KBNN cấp dưới chuyển về. 
Tài khoản 704.90 “Thu ngân sách trung ương năm trước nữa”chỉ mở tại KBNN để theo dõi số thu ngân sách trung ương năm trước nữa chưa được Quốc hội phê chuẩn quyết toán.

Hết ngày 31/12, số dư các tài khoản năm nay được chuyển thành số dư đầu trên tài khoản năm trước theo từng chi tiết. Số dư các tài khoản năm sau chuyển thành số dư các tài khoản năm nay theo từng chi tiết. Số dư các tài khoản năm trước nếu chưa quyết toán được chuyển thành số dư tài khoản năm trước nữa. Khi quyết toán ngân sách đựơc duyệt chính thức, số dư của tài khoản thu ngân sách năm trước hoặc năm trước nữa được kết chuyển sang tài khoản cân đối thu, chi ngân sách trung ương.

Tài khoẢn 71 - Thu ngân sách cẤp tỈnh

Tài khoản này được mở tại các KBNN tỉnh, huyện để phản ánh các khoản thu NSNN đã được điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ngân sách cấp tỉnh).

- Bên Nợ:

+ Các khoản thoái thu thuộc ngân sách cấp tỉnh.


+ Kết chuyển số thu ngân sách cấp tỉnh năm trước về KBNN tỉnh.

+ Kết chuyển số thu ngân sách cấp tỉnh năm trước khi quyết toán năm được duyệt.

- Bên Có:

+ Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh.

+ Phục hồi số thu ngân sách cấp tỉnh năm trước (chỉ phát sinh ở KBNN tỉnh).

- Số dư Có: Phản ánh số thu ngân sách cấp tỉnh chưa quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II, bậc III mở chi tiết tương tự như tài khoản 70, nhưng không có tài khoản “Thu ngân sách năm trước nữa”
TÀI KHOẢN 72 - THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
Tài khoản này được mở tại các KBNN tỉnh, huyện để phản ánh các khoản thu ngân sách đã điều tiết cho ngân sách quận, huyện, thị xã (ngân sách cấp huyện).

- Bên Nợ:

+ Các khoản thoái thu thuộc ngân sách cấp huyện.

+ Kết chuyển số thu của ngân sách cấp huyện năm trước khi quyết toán năm được duyệt.

- Bên Có: Các khoản thu của ngân sách cấp huyện.

- Số dư Có: Số thu của ngân sách cấp huyện chưa quyết toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II, bậc III mở chi tiết tương tự như tài khoản 70, nhưng không có tài khoản “Phục hồi thu ngân sách năm trước”và tài khoản “Thu ngân sách năm trước nữa”
Tài khoẢn 73 - Thu ngân sách cẤp xã
Nội dung, kết cấu tài khoản 73 tương tự như tài khoản 70, 71, 72 nhưng hạch toán các khoản thu ngân sách cấp xã, phường, thị trấn (ngân sách cấp xã).

Tài khoản này có các tài khoản bậc II, bậc III mở chi tiết tương tự như tài khoản 72.

TÀI KHOẢN 74 - ĐIỀU TIẾT THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tài khoản này dùng để điều tiết các khoản thu của NSNN cho các cấp ngân sách.

- Bên Nợ:

+ Số điều tiết cho ngân sách các cấp.



+ Điều chỉnh số thoái thu NSNN.

- Bên Có:

+ Số thu NSNN.



+ Điều chỉnh số thoái thu NSNN.

Tài khoản này không có số dư.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II, bậc III mở chi tiết theo niên độ ngân sách và tính chất khoản thu (thực thu và tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách).

Riêng tài khoản 744.90 chỉ có ở Sở giao dịch- KBNN.
LOẠI VIII - NGUỒN VỐN CHUYÊN DÙNG 
Loại tài khoản này dùng để phản ánh các nguồn vốn, quỹ chuyên dùng do KBNN quản lý và nguồn vốn kinh phí uỷ quyền.

TÀI KHOẢN 83 - NGUỒN VỐN KINH PHÍ UỶ QUYỀN
Tài khoản này phản ánh nguồn vốn kinh phí thuộc ngân sách cấp trên uỷ quyền cho cơ quan tài chính cấp dưới được hình thành khi đơn vị sử dụng kinh phí ủy quyền.

- Bên Nợ: Tất toán số kinh phí ủy quyền đã sử dụng trong năm..

- Bên Có: Hạch toán tăng nguồn kinh phí ủy quyền khi đơn vị rút dự toán KPUQ sử dụng (giảm tiền gửi KPUQ tại KBNN).

- Số dư Có: Phản ánh nguồn vốn kinh phí ủy quyền đã sử dụng chưa được quyết toán.

Tài khoản 83 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo cấp ngân sách giao kinh phí uỷ quyền: 

Tài khoản 831 -Nguồn vốn kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách trung ương

Tài khoản 832- Nguồn vốn kinh phí uỷ quyền thuộc ngân sách cấp tỉnh

Tài khoản bậc III mở theo niên độ ngân sách: năm nay, năm trước, năm sau. Kế toán chi tiết theo loại kinh phí uỷ quyền và các tiêu thức quản lý khác theo yêu cầu của cơ quan giao nguồn kinh phí uỷ quyền.

TÀI KHOẢN 84 - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tài khoản này phản ánh các nguồn vốn đầu tư của NSNN được quản lý và cấp phát qua hệ thống KBNN.

- Bên Nợ:
+ Chuyển nguồn vốn cấp phát cho KBNN cấp dưới.



+ Chuyển trả KBNN cấp trên nguồn vốn không sử dụng.

+ Tất toán số tiền đã được thông báo duyệt y quyết toán.

- Bên Có:
+ Nguồn vốn được cấp từ NSNN, hoặc nhận từ Kho bạc cấp trên.



+ Nguồn vốn do KBNN cấp dưới chuyển trả.

- Số dư Có: Nguồn vốn đầu tư thuộc NSNN chưa quyết toán.

Tài khoản 84 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo cấp ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã và nguồn vốn đầu tư đặc biệt. Riêng tài khoản nguồn vốn đặc biệt có các tài khoản bậc III chi tiết theo cấp quản lý: trung ương, địa phương (tỉnh).

TÀI KHOẢN 85 - NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
Tài khoản này phản ánh nguồn vốn đầu tư các chương trình mục tiêu của NSNN được quản lý và cấp phát qua hệ thống KBNN.

- Bên Nợ:
+ Chuyển nguồn vốn cho KBNN cấp dưới.



+ Chuyển trả KBNN cấp trên nguồn vốn không sử dụng.

+ Tất toán số tiền đã được thông báo duyệt y quyết toán.

- Bên Có:
+ Nguồn vốn được cấp phát từ NSNN, hoặc nhận từ KBNN cấp trên.



+ Nguồn vốn do KBNN cấp dưới chuyển trả.

- Số dư Có: Nguồn vốn chương trình mục tiêu thuộc NSNN chưa được quyết toán.

Tài khoản 85 có các tài khoản bậc II, bậc III mở chi tiết theo cấp ngân sách: trung ương, tỉnh, huyện, xã.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng loại nguồn vốn và theo năm kế hoạch. KBNN quy định số hiệu tài khoản bậc IV các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia cần quản lý thống nhất trên toàn quốc (kể cả vốn thuộc ngân sách địa phương). Các chương trình khác, KBNN tỉnh, thành phố quy định thống nhất cho địa bàn theo yêu cầu quản lý của địa phương.

TÀI KHOẢN 86 - CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ KHÁC 
Tài khoản này phản ánh các nguồn vốn đầu tư khác được quản lý và cấp phát qua hệ thống KBNN.

- Bên Nợ:
+ Chuyển nguồn vốn cho KBNN cấp dưới.



+ Chuyển trả KBNN cấp trên nguồn vốn không sử dụng.

  
+ Tất toán số tiền đã được thông báo duyệt y quyết toán.

- Bên Có:
+ Nguồn vốn được cấp phát từ NSNN, hoặc nhận từ KBNN cấp trên.



+ Nguồn vốn do KBNN cấp dưới chuyển trả.

- Số dư Có: Nguồn vốn đầu tư khác chưa chưa được quyết toán.

Tài khoản 86 có các tài khoản bậc II sau:

TK 861- Nguồn vốn đầu tư do trung ương quản lý
TK 862- Nguồn vốn đầu tư do tỉnh quản lý
TK 863- Nguồn vốn đầu tư do huyện quản lý
TK 864- Nguồn vốn đầu tư do xã quản lý
Tài khoản 86 có các tài khoản bậc II, bậc III mở chi tiết theo cấp quản lý: trung ương, tỉnh, huyện, xã.

TÀI KHOẢN 87 - NGUỒN VỐN CHO VAY

Tài khoản này phản ánh tình hình tăng, giảm, hiện có các nguồn vốn cho vay do KBNN quản lý.

- Bên Nợ:
+ Chuyển nguồn vốn cho vay cho KBNN cấp dưới.



+ Chuyển trả KBNN cấp trên nguồn vốn không sử dụng.

+ Giảm nguồn vốn cho vay.

- Bên Có:
+ Tiếp nhận nguồn vốn cho vay từ NSNN và các nguồn vốn khác.



+ Tiếp nhận nguồn vốn chuyển trả từ KBNN cấp dưới.

+ Nguồn vốn bổ sung từ lãi cho vay.

- Số dư Có: Nguồn vốn cho vay còn lại.

Tài khoản 87 có các tài khoản bậc II được mở theo nguồn hình thành vốn cho vay: trung ương, địa phương.

Tài khoản bậc III được mở chi tiết theo từng loại nguồn vốn, mục đích cho vay.

TÀI KHOẢN 88 - NGUỒN VỐN THANH TOÁN TÍN PHIẾU, TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI
Tài khoản này phản ánh tình hình tăng, giảm, số hiện có nguồn vốn thanh toán tín phiếu, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình, công trái tại các KBNN.

Tài khoản 881 - Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình 

- Bên Nợ:
+ Các khoản trả gốc, trả lãi.

+ Hoàn trả nguồn vốn khi công việc thanh toán hoàn thành.

- Bên Có:
Tiếp nhận nguồn vốn thanh toán khi đến hạn.

- Số dư Có: Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình còn lại tại KBNN. 

Tài khoản này có các tài khoản bậc II:

TK 881.01 - Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình trung ương

TK 881.02 - Nguồn vốn thanh toán trái phiếu công trình địa phương

TK 881.99 - Nguồn vốn thanh toán trái phiếu Chính quyền địa phương
Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng loại trái phiếu, kỳ hạn và từng đợt phát hành.

Tài khoản 882 - Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái tại KBNN
- Bên Nợ:
+ Thanh toán nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái với NSNN.



+ Chuyển nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái qua thanh toán LKB cho KBNN tỉnh.

- Bên Có:
+ Tiếp nhận nguồn vốn thanh toán từ NSNN.



+ Tiếp nhận nguồn vốn chuyển trả từ các KBNN cấp dưới.
- Số dư Có: Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái còn lại tại KBNN.

Tài khoản này chỉ sử dụng tại KBNN và được mở chi tiết bậc III theo từng loại kỳ hạn và từng đợt phát hành, theo gốc, lãi.

Tài khoản 883 - Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái tại KBNN tỉnh

- Bên Nợ:
+ Phản ánh số tất toán thanh toán, trái phiếu, công trái khi quyết toán được duyệt tại KBNN tỉnh, thành phố.



+ Chuyển nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái qua thanh toán LKB cho KBNN huyện.

- Bên Có:
+ Tiếp nhận nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái từ KBNN.



+ Tiếp nhận nguồn vốn chuyển trả từ các KBNN cấp dưới.

- Số dư Có: Nguồn vốn thanh toán trái trái phiếu, công trái còn lại tại KBNN tỉnh.

Tài khoản này chỉ sử dụng tại KBNN tỉnh và được mở chi tiết bậc III theo từng loại kỳ hạn và từng đợt phát hành, theo gốc, lãi.

Tài khoản 884 - Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái tại KBNN huyện

- Bên Nợ: Số tất toán thanh toán trái phiếu, công trái khi quyết toán được duyệt tại KBNN quận, huyện.

- Bên Có: Tiếp nhận nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái từ KBNN tỉnh.

- Số dư Có: Nguồn vốn thanh toán trái phiếu, công trái còn lại tại KBNN huyện.

Tài khoản này chỉ sử dụng tại KBNN huyện và được mở chi tiết bậc III theo từng loại kỳ hạn và từng đợt phát hành, chi tiết gốc lãi.
TÀI KHOẢN 89 - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN TPCP

Tài khoản này phản ánh nguồn vốn đầu tư XDCB từ nguồn trái phiếu Chính phủ được quản lý và cấp phát qua hệ thống KBNN.

- Bên Nợ:     + Tất toán số tiền đã được thông báo duyệt y quyết toán.

- Bên Có:
+ Nguồn vốn được cấp phát từ NSNN

- Số dư Có: Nguồn vốn đầu tư XDCB từ nguồn TPCP chưa được quyết toán.

Tài khoản 89 có tài khoản bậc II là TK 891- “Nguồn vốn đầu tư XDCB từ nguồn TPCP” và TK bậc III là TK 891.01- “Nguồn vốn đầu tư XDCB từ nguồn TPCP”.
LOẠI IX - NGUỒN VỐN VAY VÀ TIỀN GỬI
Loại tài khoản này được mở tại KBNN để theo dõi các khoản tiền vay trong nước, vay nước ngoài, tiền gửi của các đơn vị dự toán, các tổ chức kinh tế xã hội, cá nhân; tiền gửi tạm thu tạm giữ; các quỹ tài chính của Nhà nước...

TÀI KHOẢN 90 - VAY TRONG NƯỚC
Tài khoản này phản ánh tình hình biến động tăng, giảm và số hiện có nguồn vốn vay của NSNN thông qua Kho bạc được hình thành từ việc vay dân, vay ngân hàng trong nước...

- Bên Nợ:
+ Phản ánh số đã trả nợ gốc tiền vay.



+ Chuyển sang nợ quá hạn, chuyển sổ sang kỳ hạn mới.



+ Điều chỉnh chênh lệch giảm tỷ giá ngoại tệ vay.

- Bên Có:
+ Phản ánh số tiền vay (kể cả số vay quá hạn và chuyển sổ).



+ Điều chỉnh chênh lệch tăng tỷ giá ngoại tệ vay.

- Số dư Có: Phản ánh số tiền vay chưa thanh toán.

Tài khoản 90 có các tài khoản bậc II dùng để phản ánh tình hình biến động tăng giảm theo từng phương thức vay
Tài khoản 901 - Trái phiếu, công trái bán lẻ qua hệ thống KBNN
Tài khoản này phản ánh tình hình vay và trả nợ trái phiếu, công trái do KBNN trực tiếp phát hành.

- Bên Nợ:
+ Số tiền trả nợ gốc.



+ Số tiền chuyển quá hạn hoặc chuyển sang kỳ hạn mới theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Bên Có: Số tiền vay gốc.

- Số dư Có: Số tiền vay chưa thanh toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo từng loại trái phiếu, công trái và theo đợt phát hành. Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng đối tượng phát hành, từng loại trái phiếu, công trái (thời hạn, lãi suất), số seri, ngày tháng vay, số tiền vay, tên người mua (nếu có). 

Tài khoản 902 - Tín phiếu, trái phiếu phát hành qua các phương thức khác
Tài khoản này phản ánh tình hình vay và trả nợ vay tín phiếu, trái phiếu phát hành theo các phương thức: đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc phát hành qua đại lý.
Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo loại tín phiếu, trái phiếu.
Tài khoản 903 - Trái phiếu Chính phủ phát hành theo lô lớn

Tài khoản này phản ánh tình hình vay và trả nợ vay TPCP phát hành theo lô lớn.
Tài khoản này được mở tại Sở Giao dịch và có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo năm.

Tài khoản 904 - Vay ngân hàng và tổ chức khác

Tài khoản này phản ánh tình hình vay và trả nợ vay ngân hàng của KBNN cho NSNN.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo ngân hàng, tổ chức cho vay.
Tài khoản 909 - Trái phiếu, công trái quá hạn

Tài khoản này phản ánh tình hình vay và trả nợ vay đối với các loại trái phiếu, công trái khi đến hạn thanh toán, người mua chưa đến lĩnh và trong thời gian đó không có quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép chuyển sang loại trái phiếu, công trái đang phát hành (chuyển sổ). Số trái phiếu, công trái này được chuyển từ tài khoản 901 sang tài khoản quá hạn 909 để tiếp tục theo dõi thanh toán cho dân.

- Bên Nợ:
+ Số tiền trả nợ gốc trái phiếu, công trái quá hạn.



+ Số tiền chuyển sang kỳ hạn mới khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. 

- Bên Có: Số tiền vay chuyển sang trái phiếu, công trái quá hạn.

- Số dư Có: Số trái phiếu, công trái quá hạn chưa thanh toán.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết cho từng loại trái phiếu, công trái và theo đợt phát hành.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng đối tượng phát hành, từng loại trái phiếu, công trái (thời hạn, lãi suất), số sêri, ngày tháng vay, số tiền vay, tên người mua (nếu có).

TÀI KHOẢN 91- VAY NƯỚC NGOÀI
Tài khoản này phản ánh tình hình biến động tăng giảm nguồn vốn tín dụng của KBNN được hình thành từ việc vay ngân hàng và các tổ chức tài chính - tín dụng nước ngoài, phát hành trái phiếu quốc tế.

- Bên Nợ:
+ Số trả nợ gốc tiền vay.



+ Điều chỉnh giảm tỷ giá vay ngoại tệ


- Bên Có:
+ Số tiền vay nước ngoài.

+ Điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ vay.

- Số dư Có: Số tiền vay chưa thanh toán.

TÀI KHOẢN 92 - TIỀN GỬI TẠM THU, TẠM GIỮ
Tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi tạm thu, tạm giữ của các cơ quan, đơn vị gửi vào KBNN để chờ quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

- Bên Nợ: Xử lý các khoản tiền tạm thu, tạm giữ.

- Bên Có:
Các khoản tiền gửi tạm thu, tạm giữ chờ xử lý.

- Số dư Có: Các khoản tiền tạm giữ chưa có quyết định xử lý. 

Tài khoản 92 có các tài khoản bậc II dùng để phản ánh tình hình biến động của các khoản tiền gửi tạm thu, tạm giữ phân theo tính chất tạm thu, tạm giữ. Mỗi tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III phản ánh chi tiết tính chất khoản tạm thu hoặc theo cơ quan có thẩm quyền quản lý khoản tạm thu, tạm giữ. Kế toán chi tiết tài khoản bậc III mở sổ theo dõi theo từng đơn vị.

Lưu ý: Không mở và sử dụng tài khoản này để phản ánh các khoản đã có đủ điều kiện thu nộp vào NSNN theo chế độ hiện hành. Các khoản tạm giữ đã có quyết định xử lý chờ thanh toán phản ánh vào tài khoản 662.90. 

Tài khoản 920 - Các khoản tạm thu 

Tài khoản này phản ánh các khoản thu của các cơ quan thu như tài chính, thuế, hải quan... nhưng chưa xác định nghĩa vụ phải nộp ngân sách là chắc chắn hoặc chưa có cơ sở rõ ràng để xác định tỷ lệ điều tiết cho các cấp ngân sách. Ngoài ra tài khoản này còn dùng để phản ánh các khoản thu phí, lệ phí trước khi trích nộp NSNN và trích phần được hưởng theo tỷ lệ quy định cho các đơn vị thu.

- Bên Nợ:
+ Các khoản tiền tạm thu đã nộp ngân sách hoặc xử lý theo quy định của cấp có thẩm quyền.



+ Các khoản trích lập quỹ của các đơn vị theo quy định.

- Bên Có:
Các khoản tiền tạm thu.

- Số dư Có: Các khoản tiền tạm thu chưa xử lý.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo tính chất khoản tạm thu:


TK 920.01 - Phí, lệ phí chờ nộp ngân sách


TK 920.02 - Các khoản thuế tạm nhập, tái xuất


TK 920.90 “Các khoản tạm thu khác”
TK 920.01 - Phí, lệ phí chờ nộp ngân sách

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu phí, lệ phí do các đơn vị sự nghiệp có thu hoặc các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thu nộp phí, lệ phí vào KBNN trước khi trích nộp ngân sách và trích phần được hưởng theo quy định.

Kế toán mở sổ chi tiết theo dõi theo đơn vị thu và theo loại phí, lệ phí.

TK 920.02 - Các khoản thuế tạm nhập, tái xuất

Tài khoản dùng để phản ánh các khoản tạm thu thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập tái xuất. 

Kế toán chi tiết theo đơn vị thu, đối tượng nộp thuế, loại thuế.

TK 920.90 - Các khoản tạm thu khác 

Tài khoản này phản ánh các khoản tạm thu khác chưa xác định được nghĩa vụ nộp ngân sách hoặc chưa xác định được tỷ lệ phân chia khoản thu cho các cấp ngân sách.

Tài khoản 921 - Các khoản tạm giữ 

Tài khoản này phản ánh các khoản thu tạm giữ chờ xử lý của các cơ quan chức năng như tài chính, thuế, hải quan...

- Bên Nợ:
Các khoản tiền tạm giữ được xử lý.

- Bên Có:
Các khoản tiền tạm giữ chờ xử lý.

- Số dư Có: Các khoản tiền tạm giữ chưa có quyết định xử lý. 

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo từng cơ quan chức năng. 


TK 921.01 - Cơ quan tài chính


TK 921.02 - Cơ quan hải quan


TK 921.03 - Cơ quan thuế

TK 921.90 - Các cơ quan khác

Tài khoản 922 - Ngoại tệ tạm thu

Tài khoản này phản ánh các khoản ngoại tệ tạm thu chưa xác định chắc chắn nghĩa vụ nộp ngân sách.

- Bên Nợ:
+ Xử lý các khoản tiền bằng ngoại tệ tạm thu.



+ Điều chỉnh giảm tỷ giá ngoại tệ.

- Bên Có:
+ Các khoản tiền bằng ngoại tệ tạm thu chờ xử lý.



+ Điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ.

- Số dư Có: Các khoản ngoại tệ tạm thu chưa có quyết định xử lý. 

Tài khoản này có tài khoản bậc III là 922.01- Ngoại tệ tạm thu.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng cơ quan, theo tính chất khoản tạm thu và nội dung, theo loại ngoại tệ, thời điểm phát sinh...

Tài khoản 923 - Ngoại tệ tạm giữ
Tài khoản này phản ánh các khoản tạm giữ bằng ngoại tệ do các cơ quan chức năng gửi vào KBNN để chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

- Bên Nợ:
+ Các khoản tiền bằng ngoại tệ tạm giữ được xử lý.



+ Điều chỉnh giảm tỷ giá ngoại tệ.

- Bên Có:
+ Các khoản tiền bằng ngoại tệ tạm giữ chờ xử lý.



+ Điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ.

- Số dư Có: Các khoản ngoại tệ tạm giữ chưa có quyết định xử lý. 

TÀI KHOẢN 93 - TIỀN GỬI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi của các đơn vị được NSNN cấp kinh phí nhưng chưa thanh toán trực tiếp được đến các đơn vị, cá nhân cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Ngoài ra, tài khoản này còn phản ánh việc hình thành và sử dụng các nguồn thu nhập khác của đơn vị dự toán.

- Bên Nợ:
Ghi số tiền các đơn vị rút ra để sử dụng.

- Bên Có:
Ghi số tiền các đơn vị gửi vào KBNN.

- Số dư Có: Số tiền các đơn vị còn gửi ở KBNN.

Tài khoản 93 có các tài khoản bậc II mở chi tiết theo nhóm các đơn vị sử dụng ngân sách của từng cấp ngân sách hoặc theo tính chất tiền gửi yêu cầu phải theo dõi riêng như: Tiền gửi khác của đơn vị dự toán, tiền gửi kinh phí ủy quyền, tiền gửi đặc biệt.
Trong đó:

Tài khoản 934 - Tiền gửi khác của đơn vị dự toán: dùng để hạch toán các khoản tiền gửi không có nguồn gốc hình thành từ NSNN. 
Tài khoản 935 - Tiền kinh phí uỷ quyền: để hạch toán các khoản tiền gửi kinh phí uỷ quyền của ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh. 
Tài khoản 936 - Tiền gửi của các xã: dùng để hạch toán các khoản tiền gửi của xã như: tiền gửi thuộc ngân sách cấp xã, tiền gửi vốn đầu tư thuộc xã quản lý...

Các tài khoản cấp III mở chi tiết theo tính chất đơn vị sử dụng ngân sách hoặc theo tính chất của tiền gửi (Xem hệ thống tài khoản kế toán). Kế toán mở sổ theo dõi chi tiết cho từng đơn vị. 

Lưu ý: Kế toán tiền gửi các đơn vị sử dụng ngân sách phải tuân thủ các quy định về mở và sử dụng tài khoản tại KBNN và tôn trọng các nguyên tắc về quản lý ngân sách hiện hành, đặc biệt là các quy định về chuyển số dư giữa các niên độ, báo cáo số dư các tài khoản được chuyển sang năm sau, số phải thu hồi nộp trả ngân sách…
TÀI KHOẢN 94 - TIỀN GỬI KHÁC
Tài khoản này phản ánh tình hình biến động tăng, giảm và số hiện có về tiền gửi của các tổ chức tài chính, các quỹ tài chính, các chủ đầu tư của các dự án do KBNN quản lý. Ngoài ra còn bao gồm tiền gửi các đơn vị, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội, cá nhân gửi tại KBNN.

- Bên Nợ:
Ghi số tiền các đơn vị, cá nhân rút ra sử dụng.

- Bên Có:
Số tiền các đơn vị, cá nhân gửi vào KBNN.

- Số dư Có: Số tiền các đơn vị, cá nhân còn gửi ở KBNN.

Tài khoản 94 có các tài khoản bậc II dược mở chi tiết theo tính chất của các loại tiền gửi. Các tài khoản cấp III mở theo yêu cầu quản lý của từng loại.

Tuỳ theo chế độ quản lý tài chính đối từng loại nguồn tiền gửi, tài khoản tiền gửi khác được sử dụng để giao dịch thanh toán hoặc chỉ được tiếp nhận nguồn tiền gửi. 

Tài khoản 941 - Tiền gửi các tổ chức tài chính

Tài khoản này phản ánh tình hình tăng, giảm, số hiện có về tiền gửi của các tổ chức tài chính có tư cách pháp nhân được gửi tại KBNN. 

Tài khoản 942 - Tiền gửi các quỹ tài chính

Tài khoản này phản ánh các khoản thu, chi, hiện có của các quỹ tài chính công không có tư cách pháp nhân gửi tại KBNN theo quy định của pháp luật.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo từng loại quỹ. Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo những yêu cầu quản lý riêng của từng quỹ.

Tài khoản 943 - Tiền gửi có mục đích

Tài khoản này được mở cho các đơn vị, tổ chức để theo dõi quản lý các khoản tiền gửi có mục đích sử dụng nhất định. 

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo tính chất các khoản kinh phí: vốn đền bù giải phóng mặt bằng, kiên cố hoá kênh mương, chuyên thu BHXH, tiền ký quỹ các công trình...

 Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo những yêu cầu quản lý riêng của từng loại tiền gửi.

Tài khoản 944 - Tiền gửi ban quản lý dự án đầu tư

Tài khoản này được mở cho các ban quản lý công trình, dự án đầu tư do KBNN quản lý, cấp phát để theo dõi quản lý tiền gửi kinh phí hoạt động của ban quản lý công trình.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng ban quản lý công trình, dự án.

Lưu ý: Không hạch toán vào tài khoản này các khoản chi đầu tư về xây lắp, thiết bị hoặc chi khác liên quan trực tiếp đến dự án, công trình đầu tư.

Tài khoản 945 - Tiền gửi đơn vị sự nghiệp công lập
Tài khoản này được mở cho các đơn vị hoạt động theo cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập để quản lý và theo dõi việc thu và sử dụng các khoản tiền gửi có nguồn gốc từ phí, lệ phí thuộc NSNN được để lại đơn vị hoặc có nguồn gốc khác.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III mở chi tiết theo cấp quản lý:

TK 945.01 - Tiền gửi đơn vị cấp Trung ương quản lý

TK 945.02 - Tiền gửi đơn vị cấp tỉnh quản lý

TK 945.03 - Tiền gửi đơn vị cấp huyện quản lý

TK 945.04 - Tiền gửi đơn vị cấp xã quản lý

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng đơn vị. 

Tài khoản 946 - Tiền gửi các cá nhân, đơn vị khác

Tài khoản này phản ánh các khoản tiền gửi của các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế - xã hội - nghề nghiệp, các chương trình, dự án và các đơn vị khác được phép mở tài khoản tại KBNN. 

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng cá nhân, đơn vị, tổ chức. 

Tài khoản 947 - Tiền gửi bằng ngoại tệ
Tài khoản này phản ánh tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức, cá nhân tại KBNN.

- Bên Nợ:
+ Số tiền đơn vị, cá nhân rút ra sử dụng.



+ Điều chỉnh giảm tỷ giá ngoại tệ.

- Bên Có:
+ Số tiền đơn vị, cá nhân gửi vào KBNN.



+ Điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ.

- Số dư Có: Số tiền đơn vị, cá nhân còn gửi tại KBNN.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III theo nhóm đối tượng:


TK 947.01 - Tiền gửi các dự án


TK 947.02 - Tiền gửi quỹ phòng chống ma tuý bằng ngoại tệ

TK 947.03 - Tiền gửi đặc biệt

    TK 947.04 - Tiền gửi trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ

TK 947.90 - Tiền gửi khác bằng ngoại tệ
Kế toán mở sổ theo dõi chi tiết cho từng chủ tài khoản và theo loại nguyên tệ.

Tài khoản này được điều chỉnh khi có quyết định thay đổi tỷ giá hạch toán của Bộ Tài chính.

Tài khoản 948 - Tiền gửi của Phòng Giao dịch

Tài khoản này phản ánh số tiền gửi của Phòng Giao dịch mở tại KBNN tỉnh để thực hiện thanh toán điều chuyển vốn, các nghiệp vụ thu chi tiền mặt, thanh toán khác phát sinh giữa Phòng Giao dịch và KBNN tỉnh.

· Bên Nợ: Các khoản tiền Phòng Giao dịch rút ra.

· Bên Có: Các khoản tiền Phòng Giao dịch gửi vào.

· Số dư Có: Số tiền gửi hiện còn của Phòng Giao dịch.

TK 948 có tài khoản bậc III là TK 948.01- “Tiền gửi của Phòng Giao dịch”.

TÀI KHOẢN 95 - QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
Tài khoản này phản ánh tình hình biến động tăng, giảm các quỹ dự trữ tài chính của Nhà nước do KBNN các cấp quản lý.

· Bên Nợ: Số tiền biến động giảm.
· Bên Có: Số tiền biến động tăng.
· Số dư Có: Số tiền quỹ dự trữ hiện còn.
Tài khoản 95 có các tài khoản bậc II dùng để phản ánh tình hình biến động tăng giảm quỹ dự trữ tài chính của từng cấp chính quyền: 
TK 951- Quỹ dự trữ tài chính của trung ương

TK 952- Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh.

Các tài khoản bậc III mở chi tiết theo nhóm tài sản dự trữ: bằng đồng Việt nam, bằng ngoại tệ. Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng loại ngoại tệ.

PHẦN b
Các tài khoẢn NGOẠI bẢng

Các tài khoản ngoại bảng dùng để phản ánh những tài sản do KBNN bảo quản không thuộc quyền sở hữu của KBNN; hoặc những tài sản phải quản lý qua KBNN theo quy định nhưng hạch toán ngoài bảng cân đối kế toán để quản lý về số lượng, về tổng số... Ngoài ra, loại tài khoản này còn dùng để theo dõi tình hình phân bổ, giao và sử dụng dự toán kinh phí của các đơn vị dự toán thuộc các cấp ngân sách.

Các tài khoản ngoại bảng hạch toán theo phương pháp ghi đơn; giá trị phản ánh trên tài khoản có thể căn cứ vào giấy giao nhận tài sản, giá trị trên hợp đồng, hóa đơn hoặc các chứng từ liên quan... Về hiện vật, tùy đối tượng ghi sổ để lựa chọn đơn vị phản ánh chi tiết đến các loại tài sản, từng đơn vị tài sản (cuốn, tờ, cái, con...).

Đơn vị hạch toán theo quy ước là 01 đồng Việt nam.

Tài khoản ngoại bảng được đánh số từ 01 đến 19, tài khoản bậc II gồm 3 chữ số, tài khoản bậc III gồm 5 chữ số.

TÀI KHOẢN 01 - TÀI SẢN GIỮ HỘ
Tài khoản này phản ánh giá trị và được mở sổ chi tiết để theo dõi số lượng các tài sản mà KBNN bảo quản hộ cho Nhà nước, các cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân.

Tài sản do các cơ quan chức năng như công an, kiểm lâm... bắt giữ chờ xử lý gửi tại KBNN cũng được phản ánh trên tài khoản này. Khi có quyết định xử lý tịch thu nộp NSNN hoặc xác lập sở hữu Nhà nước thì chuyển sang theo dõi trên tài khoản 03 “Kim loại quý, đá quý “, đồng thời theo dõi giá trị của các tài sản đó trên các tài khoản nội bảng.

- Nhập:
Phản ánh tài sản nhận giữ hộ.

- Xuất:
Phản ánh số tài sản đã trả lại đối tượng gửi.

- Còn lại:
Tài sản KBNN còn giữ hộ.

Khi nhập và khi xuất đều phải lập biên bản ghi rõ tình trạng của tài sản.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III theo loại tài sản giữ hộ:


Tài khoản 010.01 - Tài sản giữ hộ

Tài khoản 011.01 - Ngoại tệ giữ hộ

Tài khoản 012.01 - Chứng chỉ có giá giữ hộ 


Tài khoản 013.01 - Kim loại quý, đá quý giữ hộ
Trong đó, tài sản giữ hộ được theo dõi chi tiết theo chủng loại; số ngoại tệ theo dõi chi tiết đến loại nguyên tệ; chứng chỉ có giá theo chủng loại (kỳ phiếu, trái phiếu, công trái..); kim loại quý, đá quý theo chủng loại và đơn vị đo lường theo danh mục hệ thống đo lường do Nhà nước quy định.

TÀI KHOẢN 02 - TÀI SẢN THẾ CHẤP, CẦM CỐ
Tài khoản này phản ánh số lượng và giá trị từng loại tài sản mà cá nhân, đơn vị thế chấp hoặc cầm cố khi vay vốn của KBNN theo thể lệ cho vay của KBNN. Thời gian lưu giữ tài sản thế chấp và cầm cố là thời gian hiệu lực của các khế ước vay tiền. Khi người vay nợ hoàn thành việc trả nợ (gốc và lãi) thì được nhận lại tài sản thế chấp, cầm cố.

- Nhập:
Tài sản thế chấp, cầm cố do KBNN quản lý.

- Xuất:
+ Tài sản thế chấp, cầm cố trả lại người vay.



+ Tài sản thế chấp, cầm cố bị xử lý.

- Còn lại:
Tài sản thế chấp, cầm cố do KBNN đang quản lý.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III sau đây:

Tài khoản 020.01 - Tài sản thế chấp

Tài khoản 021.01 - Tài sản cầm cố
Hình thức thế chấp phụ thuộc vào yêu cầu và phương thức quản lý cụ thể từng tài sản. Do đó, không nhất thiết tài sản thế chấp phải chuyển đến và được bảo quản tại KBNN. Nhưng trong suốt thời gian người vay chưa thanh toán hết nợ, tài sản thế chấp không được chuyển nhượng, bán lại cho chủ khác. Nếu hợp đồng vay nợ bị phá vỡ, tài sản thế chấp bị xử lý và kế toán hạch toán vào các tài khoản nội bảng theo quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

Về nguyên tắc, giá trị tài sản thế chấp, cầm cố phải lớn hơn số tiền gốc và lãi ứng ra cho vay. Nếu hợp đồng vay nợ bị phá vỡ, tài sản thế chấp bị xử lý và được chuyển thành tài sản KBNN phản ánh ở các tài khoản nội bảng.

Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi từng loại tài sản, từng đơn vị tài sản: nhà, xe, máy, vật quý (kim khí quý, đá quý)... Mỗi đơn vị hiện vật quy ước là 1 đồng Việt nam.

TÀI KHOẢN 03 - KIM LOẠI QUÝ, ĐÁ QUÝ, NGOẠI TỆ QUẢN LÝ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Tài khoản này phản ánh các loại vàng, bạc, kim khí quý, đá quý và ngoại tệ gửi tại KBNN hoặc do KBNN gửi tại ngân hàng. 
Kim loại quý, đá quý được theo dõi chi tiết riêng từng loại và theo đơn vị hiện vật quy định trong danh mục các đơn vị đo lường của Nhà nước ban hành (cái, hòm, hộp, chiếc, sợi...). 
Các loại ngoại tệ được theo dõi chi tiết theo số tờ của từng loại ngoại tệ, đơn vị hạch toán là giá trị của loại ngoại tệ đó theo nguyên tệ
Tài khoản này hạch toán chi tiết theo từng nguồn: tài sản thuộc quỹ dự trữ tài chính Nhà nước, thuộc các cấp ngân sách, tài sản của KBNN, của các cơ quan Nhà nước... Kim loại quý, đá quý được theo dõi trên các tài khoản nội bảng theo giá trị được cấp có thẩm quyền ấn định.

- Nhập:
+ Phản ánh kim khí quý, đá quý nhập kho.



+ Số ngoại tệ nhập kho chờ chuyển KBNN cấp trên (đối với các KBNN không có tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại ngân hàng) hoặc chờ nộp vào ngân hàng.

- Xuất:
+ Kim khí quý, đá quý giảm do xuất kho.



+ Số ngoại tệ chuyển nộp KBNN cấp trên hoặc nộp vào ngân hàng.

- Còn lại:
Kim khí quý, đá quý, ngoại tệ còn lại trong kho.

Khi có quyết định điều chỉnh giá và tỷ giá, giá trị kim loại quý, đá quý và ngoại tệ được điều chỉnh trong các tài khoản nội bảng, không phải điều chỉnh các tài khoản ngoại bảng.

Tài khoản này có các tài khoản bậc III sau đây:

Tài khoản 030.01 - Kim loại quý, đá quý trong kho

Tài khoản 031.01 - Kim loại quý, đá quý gửi tại ngân hàng

Tài khoản 032.01 - Ngoại tệ tiền mặt tại KBNN
Lưu ý: Chỉ ghi chép trên tài khoản này số kim loại quý, đá quý, ngoại tệ thuộc các cấp chính quyền; không ghi vào tài khoản này số kim loại quý, đá quý, ngoại tệ bảo quản hộ, giữ hộ (đã phản ánh trên TK 01) và số tài sản thế chấp, cầm cố (đã phản ánh trên TK 02).

TÀI KHOẢN 04 - ẤN CHỈ TRẮNG ĐẶC BIỆT
Tài khoản này phản ánh chi tiết các loại ấn chỉ có yêu cầu theo dõi đặc biệt theo seri như: kỳ phiếu, cổ phiếu, tín phiếu KBNN, công trái, biên lai, séc... (quy ước mỗi tờ là 1 đồng Việt nam). Nguyên tắc bảo quản, nhập, xuất đều phải theo đúng quy định của Chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá và tài sản quý trong hệ thống KBNN.
- Nhập:
Ấn chỉ đặc biệt nhập kho.

- Xuất:
Ấn chỉ đặc biệt xuất kho.

- Còn lại:
Ấn chỉ đặc biệt còn lại 

Tài khoản này có các tài khoản bậc III như sau

Tài khoản 040.01 - Cổ phiếu


Tài khoản 041.01 - Tín phiếu, trái phiếu, công trái


Tài khoản 042.01 - Biên lai


Tài khoản 043.01 - Séc


Tài khoản 049.90 - Các loại ấn chỉ đặc biệt khác

TÀI KHOẢN 05 - TIỀN GIẢ
Tài khoản này dùng để phản ánh tiền giả do KBNN thu hồi từ lưu thông trong quá trình giao dịch và tiền giả phát hiện trong kho quỹ của KBNN, bao gồm cả tiền phát hiện giả và tiền nghi giả. Tiền nghi giả nếu được giám định xác nhận không phải tiền giả sẽ được hoàn trả lại chủ sở hữu. 

- Nhập: 
+ Tiền giả, tiền nghi giả thu giữ tại KBNN. 



+ Tiền giả, tiền nghi giả nhận từ KBNN huyện. 

- Xuất: 
+ Tiền giả nộp ngân hàng.



+ Tiền nghi giả, tiền giả nộp cơ quan công an.

+ Tiền nghi giả chuyển KBNN tỉnh hoặc trả lại cho chủ sở hữu. 

- Còn lại:
Tiền giả, tiền nghi giả còn giữ tại KBNN. 

Tài khoản này có các tài khoản bậc III sau đây:

Tài khoản 050.01 - Tiền giả
Tài khoản 051.01 - Tiền nghi giả
Kế toán chi tiết mở sổ theo dõi theo từng loại mệnh giá và chủ sở hữu tiền giả, tiền nghi giả. Hạch toán giá trị quy ước mỗi tờ tiền là 1 đồng tiền Việt nam. 

Lưu ý: Tiền giả là tiền có mang một trong số những đặc điểm nhận dạng điển hình đã được Ngân hàng Nhà nước và KBNN thông báo; tiền nghi giả là tiền chưa xác định chắc chắn có phải giả hay không vì chưa được cơ quan chức năng thông báo, nhưng có những dấu hiệu nghi ngờ cần phải được Ngân hàng hoặc cơ quan Công an giám định. 

Tài khoẢn 06 - Kinh phí thưỜng xuyên

Tài khoản này phản ánh kinh phí thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng NS thuộc ngân sách các cấp.

- Nhập:
Dự toán kinh phí thường xuyên được giao.

- Xuất:
Dự toán kinh phí thường xuyên đã rút.

- Còn lại:
Dự toán kinh phí thường xuyên còn lại.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II được chi tiết theo cấp ngân sách:

      Tài khoản 060 - Đơn vị dự toán ngân sách trung ương


Tài khoản 061 - Đơn vị dự toán ngân sách cấp tỉnh


Tài khoản 062 - Đơn vị dự toán ngân sách cấp huyện


Tài khoản 063 - Đơn vị dự toán ngân sách xã
Các tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III được chi tiết theo niên độ ngân sách và theo cấp dự toán như sau: 


06x.19: Năm nay - đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách


06x.29: Năm trước- đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách

06x.39: Năm sau - đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách

Trong đó x là cấp dự toán ngân sách

TÀI KHOẢN 07 – DỰ TOÁN KINH PHÍ UỶ QUYỀN BẰNG LỆNH CHI TIỀN
Tài khoản này phản ánh dự toán kinh phí ủy quyền bằng lệnh chi tiền của ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh uỷ quyền cho cơ quan tài chính cấp dưới phân phối và cấp phát cho các đơn vị sử dụng kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của ngân sách cấp trên, đồng thời theo dõi tình hình sử dụng dự toán kinh phí uỷ quyền của các đơn vị.

- Nhập:
Dự toán kinh phí ủy quyền bằng lệnh chi tiền được giao.

- Xuất:
Dự toán kinh phí ủy quyền bằng lệnh chi tiền đã rút.

- Còn lại:
Dự toán kinh phí ủy quyền bằng lệnh chi tiền còn lại.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II được chi tiết theo cấp ngân sách:

      Tài khoản 070 - Đơn vị dự toán KPUQ bằng lệnh chi tiền ngân sách trung ương

Tài khoản 071 - Đơn vị dự toán KPUQ bằng lệnh chi tiền ngân sách cấp tỉnh
Các tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III được chi tiết theo niên độ ngân sách và theo cấp dự toán như sau: 


07x.19: Năm nay - đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách


07x.29: Năm trước- đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách


07x.39: Năm sau - đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách

Trong đó x là cấp dự toán ngân sách (cấp trung ương và cấp tỉnh)

Tài khoẢn 11 – DỰ TOÁN KINH PHÍ BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

Tài khoản này phản ánh dự toán kinh phí bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.

- Nhập:
Dự toán kinh phí bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được .

- Xuất:
Dự toán kinh phí bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới đã rút.

- Còn lại:
Dự toán kinh phí bổ sung ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới còn lại.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II được chi tiết theo cấp ngân sách:

      Tài khoản 110 - Dự toán kinh phí bổ sung NS TW cho NS tỉnh

Tài khoản 111 - Dự toán kinh phí bổ sung NS Tỉnh cho NS huyện

Tài khoản 112 - Dự toán kinh phí bổ sung NS Huyện cho NS xã

Các tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III được chi tiết theo niên độ ngân sách và theo cấp dự toán như sau: 


11x.10: Năm nay 

11x.20: Năm trước


11x.30: Năm sau 

Trong đó x là cấp dự toán ngân sách
TÀI KHOẢN 12 – DỰ TOÁN KINH PHÍ UỶ QUYỀN BẰNG DỰ TOÁN

Tài khoản này phản ánh dự toán kinh phí ủy quyền bằng dự toán được cơ quan có thẩm quyền phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng NS thuộc ngân sách các cấp.

- Nhập:
Dự toán kinh phí ủy quyền bằng dự toán được giao.

- Xuất:
Dự toán kinh phí ủy quyền bằng dự toán đã rút.

- Còn lại:
Dự toán kinh phí ủy quyền bằng dự toán còn lại.

Tài khoản này có các tài khoản bậc II được chi tiết theo cấp ngân sách:

      Tài khoản 120- Đơn vị dự toán kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách Trung ương


      Tài khoản 121- Đơn vị dự toán kinh phí ủy quyền thuộc ngân sách Tỉnh


Các tài khoản bậc II có các tài khoản bậc III được chi tiết theo niên độ ngân sách và theo cấp dự toán như sau: 


12x.19: Năm nay 


12x.29: Năm trước


12x.39: Năm sau 

Trong đó x là cấp dự toán ngân sách (cấp trung ương và cấp tỉnh)
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